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LỜI CẢM ƠN 

 Em xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt tận tình của tất cả quý thầy cô 

Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng, nhất là các thầy cô khoa 

Tài chính – Ngân hàng đã trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản làm 

hành trang bước vào đời. Không chỉ có thế, các thầy cô đã đem lại cho em một 

môi trường học tập thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy hết khả năng 

của mình và hoàn thành tốt các chương trình học. 

 Qua thời gian thực tập tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI 

NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG, em đã học được tiếp xúc với thực tế để so 

sánh với những lý thuyết mà mình đã được học ở trường và cũng là dịp để em 

hoàn thiện bản thân mình, học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản 

thân. Có được điều đó là nhờ vào sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của Ban giám 

đốc và các anh chị đang công tác tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI 

NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG. 

 Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng các 

anh chị tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI 

PHÒNG dồi dào sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Trân trọng cảm ơn! 

                                                                                            Sinh viên 

 

Nguyễn Kông Minh 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài 

 Hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường có tác động mạnh mẽ 

tới đời sống con người và xã hội. Đặc biệt là sự ra đời và phát triển của Ngân 

hàng cả về quy vô số lượng, chất lượng các dịch vụ. Cho đến nay ngành ngân 

hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế với sự hình thành 

của hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Trung ương và Ngân hàn Thương 

mại. Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường phát triển đã thúc đẩy quá trình xâm 

nhập và phát triển về tư tưởng, tác phong kinh doanh mới trong hệ thống ngân 

hàng được thể hiện bằng sự có mặt của tất cả các Chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và ngân hàng liên doanh 

 Trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động quan 

trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, tạo ra thu nhập lớn nhất và 

cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. Vì vậy, nâng cao 

chất lượng tín dụng luôn là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu của các Ngân hàng. 

Để đưa ra một quyết định tài trợ, các ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước 

lượng khả năng rủi ro và sinh lời dựa trên quy trình phân tích tín dụng.  

 Hoạt động tín dụng có ý nghĩa đặc biệt trong việc đánh giá sức mạnh tài 

chính, tự chủ tài chính trong kinh doanh, nhu câu tài trợ và khả năng hoàn trả 

của khách hàng.  

 Mặt khác, để đứng vững trong cơ chế thị trường, đáp ứng được các đòi 

hỏi của thị trường, đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận thì việc nâng cao chất 

lượng tín dụng là một vấn đề sống còn của mỗi ngân hàng. Nhận thấy, đây tuy 

không phải là một vấn đề mới mẻ nhưng lại là một vấn đề quan trọng đối với 

hoạt động kinh doanh của mọi ngân hàng, cùng với việc được xem xét, tìm hiểu, 

quan sát tình hình thực tế tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI 

NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG trong thời gian thực tập vừa qua, em quyết 

định chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NGÂN HÀNG 

TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG ". 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, 

đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng tín dụng tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH 

HẢI AN – HẢI PHÒNG. Từ đó, em xin đề xuất một số giải pháp góp phần 

nâng cao chất lượng tín dụng tại đơn vị.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động tín dụng và chất lượng tín 

dụng tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI 

PHÒNG 

  Phạm vi nghiên cứu là hoạt động cấp tín dụng của NGÂN HÀNG TMCP 

QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG qua các năm từ năm 

2017 đến năm 2019.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên 

cứu như sau:  

- Phương pháp phân tích  

- Phương pháp so sánh  

5. Kết cấu của đề tài  

Tên đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NGÂN HÀNG 

TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG ".  

Đề tài gồm 3 phần:   

Chương 1: Những vấn đề lý lụân cơ bản về tín dụng ngân hàng và chất 

lượng tín dụng ngân hàng thương mại  

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại NGÂN HÀNG TMCP 

QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG giai đoạn từ năm 2017 

đến năm 2019.  

  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NGÂN HÀNG 

TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG 
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT 

LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.  Tổng quan về ngân hàng thương mại 

1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại  

 Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài 

chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực 

hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào 

trong nền kinh tế. 

Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền 

kinh tế. Hàng triệu các nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh 

tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò thủ quỹ cho toàn xã 

hội. Thu nhập từ ngân hàng đóng vai trò quan trọng với nhiều hộ gia đình. Ngân 

hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp, các nhân, hộ gia đình 

và một phần đối với nhà nước. Đối với các doanh nghiệp, ngân hàng thường là 

tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hóa dự trữ hoặc xây 

dựng nhà máy, mua sắm trang thiết bị… Khi doanh nghiệp và người tiêu dung 

phải thanh toán cho các khoản mục mua hàng hóa và dịch vụ, họ thường sử 

dụng séc, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử… và khi họ cần 

thong tin tài chính hay lập kề hoạch tài chính, hộ thường đến các ngân hàng để 

nhận được lời tư vấn. Các khoản tín dụng của ngân hàng cho chính phủ là nguồn 

tài chính quan trọng để đầu tư phát triển. 

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 

 Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân 

hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này đề cấp 

tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán 

a. Hoạt động huy động vốn 

 Đây là hoạt động mang tính chất tiền đề nhằm tạo lập nguồn vốn cho hoạt 

động của ngân hàng. Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, 

nguồn tiền gửi của khách hàng, nguồn đi vay và các nguồn khác ( nguồn ủy 

thác, nguồn trong thanh toán…) trong đó nguồn tiền gửi là lớn nhất và có vai trò 
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quan trọng trong việc hình thành các khoản cho vay đói với khách hàng. Ngân 

hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền và cam kết hoàn trả 

đúng hạn hoặc bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu. 

 Các NHTM huy động tiền gửi trong nền kinh tế thông qua cơ chế lãi suất, 

số tiền lãi được coi là một khoản chi phí mà ngân hàng trả cho khách hàng gửi 

tiền để có thể được sử dụng khoản tiền đó. 

 Các NHTM huy động tiền gửi trong nền kinh tế thông qua cơ chế lãi suất, 

số tiền lãi được coi như là một khoản chi phó mà ngân hàng phải trả cho khách 

hàng gửi tiền để có thể được sử dụng khoản tiền đó. 

b. Hoạt động sử dụng vốn 

 Hoạt động sử dụng vốn là hoạt động đem lại nguồn thu cho NHTM và bù 

đắp các chi phí trong hoạt động. Ngân hàng thường sử dụng nguồn vốn vào các 

hoạt động kinh doanh chủ yếu sau: 

- Hoạt động cho vay 

 Cho vay là việc NHTM cho khách hàng vay một số tiền để họ sử dụng 

trong một thời gian nhất định và khi hết hạn vay, người vay phải hoàn trả ngân 

hàng một khoản tiền bao gồm cả gốc và lãi. Đây là hoạt động quan trọng nhất 

của NHTM, nó mang lại nguồn thu chủ yếu cho NHTM. 

* Cho vay tiêu dùng: Cung cấp vốn cho đối tượng khách hàng là các cá 

nhân và các hộ gia đình nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm sinh hoạt hàng ngày. 

Trong giai đoạn đầu, các ngân hàng rất hạn chế cho vay đối với các cá nhân và 

hộ gia đình, họ cho rằng các khoản cho vay này có độ rủi ro vỡ nợ tương đối 

cao. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội thu nhập của 

người tiêu dùng đã ngày càng gia tăng đồng thời do sự cạnh tranh mãnh mẽ 

trong hệ thống ngân hàng buộc các NHTM phải hướng tới người tiêu dùng như 

là một khách hàng tiềm năng. Hiện nay, cho vay tiêu dùng đã và đang đóng vai 

trò quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động cho vay của các ngân hàng. 

* Cho vay thương mại: Cung cấp vốn cho khách hàng doanh nghiệp, đáp 

ứng như cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngay 

thời kỳ đầu ngân hàng đã tiến hành chiết khấu thương phiếu mà thực chất ở đây 
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là cho vay đối với những người bán ( người bán chuyển các khoản phải thu cho 

ngân hàng để lấy tiền trước) . Sau đó là chuyển từ chiết khấu thương phiếu sang 

cho vay trực tiếp để khách hàng có vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng như mở rộng quy mô sản xuất. 

* Tài trợ cho dự án: Với sự phát triển của hệ thống ngân hàng hoạt động 

cho vay dần được hoàn thiện và phong phú hơn. Ngoài cho vay tiêu dùng, cho 

vay thương mại các NHTM còn tiến hành tài trợ cho các dự án bẳng cách bỏ 

toàn bộ hoặc một phần vốn vào một dự án thường là các dự án xây dựng nhà 

máy mới. Hoạt động tài trợ dự án thường đem lại cho ngân hàng nguồn thu nhập 

tương đối lớn nhờ lãi suất cao nhưng độ rủi ro không hề thấp. 

* Thuê tài chính:  các ngân hàng cho phép khách hàng của mình có thể lựa 

chọn thuê các thiết bị, máy móc cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua, trong 

đó NHTM là người đứng ra bỏ vốn mua máy móc, thiết bị đó và cho khách hàng 

thuê lại. Hợp đồng cho thuê thường phải đảm bảo yêu cầu khách hàng phải trả 

tới hơn 2/3 giá trị của tài sản  cho thuê. Do đó, ta có thể thấy dịch vụ cho thuê 

tài chính của ngân hàng cũng có điểm giống như cho vay và được xếp vào tín 

dụng trung và dài hạn 

c. Các hoạt động khác 

- Hoạt động mua bán ngoại tệ 

 Mua bán ngoại tệ là một trong những hoạt động đầu tiên mà các ngân 

hàng thực hiện. Ngân hàng đứng ra mua, bán một loại tiền này lấy một loại tiền 

khác và hưởng phí dịch vụ. Thị trường phát triển các NHTM không chỉ mua, 

bán ngoại tệ ở trong nước mà còn tiến hành kinh doanh mua, bán ngoại tệ trên 

thị trường quốc tế để hưởng chênh lệch tỷ gia  của các loại ngoại tệ trên những 

thị trường khác nhau tại những thời điểm khác nhau. 

 Nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ thường do các ngân hàng lớn thực hiện bởi 

vì những giao dịch đó có mức độ rủi ro lớn, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn 

cao. 

- Dịch vụ quản lý ngân quỹ 
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 Các NHTM mở tài khoản và giữ tiền của các doanh nghiệp, cá nhân nên 

có điều kiện tìm hiểu và tạo mối quan hệ với các khách hàng đó, nhiều ngân 

hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ 

 Thực hiện dịch vụ này, ngân hàng đồng ý quản lý hoạt động thu – chi cho 

một khách hàng và ngân hàng được sử dụng phần thặng dư tiền mặt tạm thời 

vào các hoạt động cho đến khi khách hàng cần rút tiền mặt để thanh toán 

- Dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán 

 NHTM đừng ra cung cấp cho khách hàng cơ hội mua cổ phiếu, trái phiếu 

và các chứng khoán khác mà không phải nhờ tới những người kinh doanh chứng 

khoán 

- Dịch vụ bảo hiểm 

 NHTM  bán bảo hiểm cho khách hàng, đảm bảo hoàn trả cho khách hàng 

trong trường hợp khách hàng đó bị rủi ro như bị chết, tai nạn, tàn phế 

- Dịch vụ đại lý: 

 NHTM lớn với chi nhánh rộng khắp cung cấp dịch vụ đại lý cho các ngân 

hàng nhỏ chưa có điều kiện thiết lập chi nhánh. Khi đó, các NHTM lớn hơn sẽ 

tiến hành các hoạt động thay các ngân hàng nhỏ như thanh toán hộ, phát hành 

hộ chứng chỉ tiền gửi... 

 Nhìn chung các dịch vụ ngân hàng đang ngày càng được mở rộng, đa 

dạng, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, có thể xem Ngân hàng là loại tổ chức tài 

chính cung cấp một danh mục dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín 

dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất 

so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. 

1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 

 Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tính là credo (tin tưởng, tín 

nhiệm).Tín dụng là một phạm trù kinh tế của nền kinh tế hàng hóa, nó phản ánh 

mối quan hệ kinh tế giữ người sở hữu vốn với người sử dụng các nguồn vốn tạm 

thời nhàn rỗi trong nền kinh tế theo nguyên tắc hoàn trả cả vốn và lãi khi đến 

hạn 
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 Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữ một bên là 

ngân hàng và bên kia là các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngươi đi vay vừa là người cho vay. Tín 

dụng ngân hàng là hình thức tín dụng quan trọng nhất, phổ biến nhất trong nền 

kinh tế. 

 Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng quan trọng nhất, phổ biến nhất 

trong nền kinh tế 

Đặc điểm: 

 Chủ thể thực hiện là các NHTM: trong tín dụng Ngân hàng Thương mại 

là người cho vay theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi 

 Tính hiệu quả: Để đảm bảo lợi nhuận thì bất kỳ khách hàng nafp vay vốn 

đều phải có phương án kinh doanh khả thi, có tính hiệu quả thiết thực để 

đảm bảo cho NHTM thu hồi được nợ gốc và lãi, tạo điều kiện bảo toàn và 

phát triển vốn. 

 Thời gian và phạm vi : Thời gian cho vay của NHTM rất đa dạng có thể 

là ngắn hạn, trung hạn hay dào hạn. Phạm vi cho vay rất rộng, khách hàng 

của các NHTM là các tổ chức , cá nhân có nhu cầu vay vốn, có khả năng 

trả nợ để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh 

phục vụ đời sống trong và ngoài nước 

1.2.2. Hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương mại 

 Có nhiều cách hân loại tín dụng khác nhau, tùy thuộc mục đích nghiên 

cứu của mỗi tổ chức, cá nhân khác nhau. Thông thường được phân loại dựa theo 

một số tiêu thức sau: 

- Phân loại theo thời gian 

 Việc phân chia tín dụng theo thời gian có ý nghĩa hết sức quan trọng 

đối với ngân hàng vì thời gian liên quan trực tiếp đến tính an toàn hay mức độ 

rủi ro và khả năng sinh lợi của các khoản tín dụng. Theo thơi gian tín dụng ngân 

hàng bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

 Tín dụng ngắn hạn ( dưới 12 tháng ): là hoạt động cho vay có thời hạn 

dưới một năm và thường được sử dụng để vay bổ sung thiếu hụt vốn lưu động 
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tạm thời của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các cá 

nhân 

 Tín dụng trung hạn ( từ 12 – 60 tháng): là hoạt dộng cho vay có thời 

hạn, được sử dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân vay với mục đích mua sắm 

tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình 

nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh 

 Tín dụng dài hạn ( trên 60 tháng ): là hoạt động cho vay có thời hạn 

trên 5 năm, thường được sử dụng để cấp vốn cho các doanh nghiệp phục vụ cho 

xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng mới các xí nghiệp, các công trình thuộc cơ sở 

hạ tầng, cải tiến và mở rộng quy mô sản xuất. 

- Đối tượng tín dụng 

 Tín dụng vốn lưu động: là hoạt động cho vay được dùng để hình thành 

vốn lưu động của các tổ chức tín kinh tế như dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật 

liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất. 

 Tín dụng vốn cố định: là hoạt động cho vay được dùng để hình thành 

vốn để mua tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng quy mô sản 

xuất, xây dựng các công trình mới phục vụ sản xuất. 

- Mục đích sử dụng vốn 

 Sản xuất và lưu thông hàng hóa: là hoạt động cho vay dành cho các 

doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác để tiến hành sản xuất và lưu thông 

hàng hóa. 

 Tín dụng tiêu dùng: là hoạt động cho vay dành cho cá nhân, hộ gia đình 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ( mua sắm, xe cộ, vật dụng... phục vụ quá trình sinh 

hoạt. 

- Tài sản đảm bảo 

 Tín dụng không có tài sản đảm bảo: là loại cho vay không cần tài sản 

thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, chỉ dựa trên uy tín của 

khách hàng. Đối với khách hàng tốt , trung thực, khả năng tài chính mạnh, 

khách hàng truyền thống, ngân hàng có thể cấp tín dụng mà không cần đòi hỏi 

nguồn thu nợ bổ sung hay tài sản khác đảm bảo. 
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 Tín dụng có tài sản đảm bảo: là loại cho vay được ngân hàng cung cấp 

cho đối tượng khách hàng cần phải có tài sản đảm bảo hoặc có sự đứng ra bảo 

lãnh của bên thứ ba. Đây là những khách hàng mới đến giao dịch, khách hàng 

kinh doanh trên lĩnh vực có độ rủi ro cao, tài sản đảm bảo sẽ là căn cứ pháp lý 

ràng buộc trách nhiệm của khách hàng đối với khoản vay của mình, tăng khả 

năng thu hồi lại được vốn. 

- Căn cứ theo hình thức 

 Theo hình thức tín dụng ngân hàng bao gồm chiết khấu, cho vay, bảo 

lãnh và cho thuê. 

 Chiết khấu thương phiếu: Là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách 

hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập mà ngân hàng 

được hưởng. 

 Cho vay: Là việc ngân hàng cấp tiền cho khách hàng, đồng thời kèm 

theo một bản cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong một thơi gian 

nhất định. 

 Bảo lãnh: Là việc ngân hàng cam kết hoàn thành các nghĩa vụ tài chính 

thay cho khách hàng của mình khi khách hàng không có khả năng thực hiện các 

nghĩa vụ đó. Ở đây, ngân hàng không phải xuất tiền ra để thực hiện mà ngân 

hàng cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để sinh lợi. 

 Cho thuê: Là việc ngân hàng bỏ tiền ra mua tài sản và cho khách hàng 

thuê lại theo nhưng thỏa thuận nhất định, sau đó khách hàng phải hoàn trả cả 

gốc và lãi cho ngân hàng. 

- Căn cứ theo mức độ rủi ro 

 Tín dụng lành mạnh: Các khoản cho vay có khả năng thu hồi cao 

 Tín dụng có vấn đề: Các khoản cho vay có dấu hiệu không lành mạnh 

như khách hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực hiện kế hoạch chậm,... 

 Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: Các khoản nợ đã quá hạn với thời hạn 

ngắn và khách hàng đã có kế hoạch khắc phục, tài sản đảm bảo có giá trị lớn... 

 Nợ quá hạn khó đòi: Nợ quá hạn lâu, khả năng trả nợ kém, giá trí tài 

sản thế chấp nhỏ hoặc bị giảm giá. 
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1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 

* Tín dụng ngân hàng góp phần vào quá trình vận động liên tục của nguồn 

vốn, làm tăng tốc độ chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế tạo cơ chế phân phối 

vốn một cách hiệu quả 

* Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ 

giao lưu kinh tế quốc tế 

* Tín dụng ngân hàng góp phần hỗ trợ các chiếc lược kinh tế và các chính 

sách tiền tệ 

* Tín dụng ngân hàng còn làm tăng hiệu quả kinh tế 

1.3. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại 

1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng 

 Là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng ( người gửi tiền và người cho vay) 

phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của 

tổ chức tín dụng cung cấp sản phẩm tín dụng đó 

Theo từ điển Wikipedia thì : “ Chất lượng tín dụng là một phạm trù phản ánh 

mức độ rủi ro trong bảng tổng hợp cho vay của một tổ chức tín dụng ’’ 

Chất lượng tín dụng còn được đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau:  

- Đối với khách hàng: Tín dụng ngân hàng phát ra phải phù hợp với mục 

đích sử dụng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển hoặc 

đời sống của khách hàng với lãi suất, kì hạn hợp lý, hồ sơ thủ tục đơn giản, 

nhanh gọn thu hút được khách hàng, vẫn đảm bảo được nguyên tắc tín dụng và 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đối với NHTM: Chất lượng tín dụng thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới 

hạn tín dụng phải phù hợp với khả năng , thực lực, chính sách theo hướng tính 

cực của bản thân ngân hàng. Các khoản tín dụng được đảm bảo an toàn, sử dụng 

đúng mục đích, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp làm 

tăng sự cạnh tranh trên thị trường, tăng hiệu quả các mối quan hệ kinh tế, và 

phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản nhất đối với hoạt động tín dụng ngân hàng đó 

là vốn vay phải được hoàn trả đúng thời hạn và có lãi 
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1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 

 Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu quan trọng nhưng không kém phần 

phức tạp được thể hiện qua nhiều mặt, nhiều phương diện khác nhau. Khi cung 

cấp tín dụng cho khách hàng phải đảm bảo mục tiêu hiệu quả, an toàn và lợi 

nhuận cho ngân hàng. Do vậy, chất lượng tín dụng phải đảm bảo các chỉ tiêu 

sau: 

a. Các chỉ tiêu định tính 

 CLTD không phải chỉ đơn thuần được thể hiện trên con số lợi nhuận mà 

hoạt động tín dụng mang lại. CLTD còn được thể hiện thông qua kết quả hoạt 

động tín dụng đã giúp khách hàng tăng năng suất  lao động, tăng giá trị thành 

phẩm và phần lợi nhuận tăng thêm  để tái mở rộng sản xuất. Những chỉ tiêu 

mang tính định tính được đưa ra bao gồm: 

 Hoạt động tín dụng phải linh hoạt, phù hợp với từng loại khách hàng, 

thoải mãn được nhu cầu của khách hàng... thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

khách hàng để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của ngân hàng. Việc làm 

hài lòng khách hàng còn được thể hiện thông qua việc rút ngắn thời gian 

và thủ tục cho vay, đảm bảo cung cấp vốn nhanh chóng, an toàn 

 Hoạt động tín dụng phải đảm bảo mục tiêu định hướng của ngan hàng 

trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn, phải thực hiện đúng quy trình thủ 

tục, tuân thủ các nguyên tắc tín dụng và điều kiện cho vay và phải mang 

lại cho ngân hàng những khoản thu nhập đủ để trang trải các chi phí cần 

thiết và đảm bảo có lãi 

 Hoạt động tín dụng phải đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa 

phương và của đất nước 

b. Các chỉ tiêu định lượng 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 

Theo quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của thống đốc 

NHNN Việt Nam về việc “ Ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng dự phòng rủ ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ”, 

tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ như sau 
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Nợ nhóm 1 ( Nợ đủ tiêu chuẩn ) bao gồm : 

- Các khoản nợ đã quá hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là khách hàng có 

khả năng chi trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn 

- Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 1 theo quy định 

Nợ nhóm 2 ( Nợ cần chú ý ) bao gồm: 

- Các khoản nợ đã quá hạn từ 9 ngày đổ lên – 90 ngày 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn đã cơ cấu 

lại 

- Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 2 theo quy định 

Nợ nhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn ) bao gồm : 

- Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ 

cấu lại 

- Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 3 theo quy định 

Nợ nhóm 4 ( Nợ nghi ngờ ) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày 

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày theo 

thời hạn đã cơ cấu lại 

- Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 4 theo quy định 

Nợ nhóm 5 ( Nợ có khả năng mất vốn ) bao gồm: 

- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày 

- Các khoản nợ chờ chính phủ xử lý và đang trong quá trình phát mại tài 

sản thu hồi vốn cho ngân hàng 

- Các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo 

thời hạn đã được cơ cấu lại 

- Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm theo quy định 

 Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hặc lãi đã quá 

hạn. Nợ quá hạn là khoản nợ thuộc nhóm 2,3,4,5. 

 Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa tổng các khoản nợ quá hạn so với 

tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định 
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 Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: 

𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑛ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛 =
𝑁ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛

Tổng dư nợ
𝑥 100% 

Trong đó: Tổng dư nợ gồm: 

- Các khoản cho vay, ứng trước thấu chi và cho thuê tài chính 

- Các khoản chiết khẩu, tái chiết khấu chứng từ có giá 

- Các khoản bao thanh toán 

- Các hình thức tín dụng khác  

Tỷ lệ nợ quá hạn cho biết với 1 đồng dư nợ có bao nhiêu đồng dư nợ quá hạn. 

Tỷ lệ này càng nhỏ thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng càng tốt 

Tỷ lệ nợ quá hạn <5% được coi là bình thường 

Tỷ lệ nợ quá hạn từ 5% - 10% được coi là không bình thường 

Tỷ lệ nợ quá hạn từ 10% -15% được coi là cao 

Tỷ lệ nợ quá hạn trên 15% - 20% được coi là quá cao, báo động đỏ, nguy cơ 

khủng hoảng rất lớn. 

- Tỷ lệ nợ xấu 

 Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về nợ xấu, theo Quỹ tiền tệ quốc 

tế: Một khoản cho vay được coi là không sinh lời ( nợ xấu ) khi tiền thanh toán 

lãi hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán dưới 

90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thưc hiện đầy 

đủ.  

 Với quan điểm này, nợ xấu được nhận dạng qua hai giác độ: thời gian quá 

hạn và khả năng trả nợ đáng nghi ngờ 

 Theo thông tư 02/2013/TT – NHNN, nợ xấu là những khoản nợ được 

phân loại vào nhóm 3,4,5 các nhóm nợ trên có các khoản nợ gốc và lãi đã quá 

hạn từ 90 ngày trở lên. 

Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: 

𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑛ợ 𝑥ấ𝑢 =
Nợ xấu cho vay

Tổng dư nợ cho vay
𝑥 100% 
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 Tỷ lệ nợ xấu cho biết cứ 1 đồng dư nợ của ngân hàng có bao nhiêu đồng 

nợ xấu. Theo quy định 493/2005/QĐ – NHNN tỷ lệ nợ xấu không được vượt 

quá 5% 

- Hiệu quả sử dụng vốn 

𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 =
Tổng dư nợ

Tổng vốn huy động
 

 Chỉ tiêu này giúp chúng ta so sánh, phân tích khả năng cho vay của ngân 

hàng so với khả năng huy động vốn đồng thời xác định hiệu quả của một đồng 

vốn huy động được. 

- Vòng quay vốn tín dụng  

 Là tỷ lệ giữa doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân của một NHTM trong 

một thời gian nhất định, thường là một năm 

𝑉ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣ố𝑛 𝑡í𝑛 𝑑ụ𝑛𝑔 =
Doanh số thu nợ

Dư nợ bình quân năm
 

 Chỉ tiêu này phản ảnh số vòng chu chuyển của vốn vay trong năm, tức là 

một đồng vốn của ngân hàng được cho vay bao nhiêu lần trong năm. 

- Hệ số rủi ro tín dụng 

Hệ số rủi ro tín dụng =
Tổng dư nợ có rủi ro

Tổng tài sản có
 

 Hệ số này cho thấy tỷ trọng của các khoản mục tín dụng trong hoạt động 

của ngân hàng, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ 

lớn nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao. 

 Như vậy, để đánh giá chất lượng tín dụng của một ngân hàng, chúng ta có 

thể đánh giá qua rất nhiều các chỉ tiêu định lượng về tính toán về các tỷ lệ ( nợ 

quá hạn, lợi nhuận,...) hoặc các chỉ tiêu định tính 

1.4. Các nhân tố ảnh hướng tới chất lượng tín dụng 

1.4.1. Các nhân tố chủ quan 

- Chiến lược phát triển của ngân hàng 

 Đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân 

hàng, một chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của xã hội và năng lực của bản thân ngân hàng sẽ đảm bảo cho việc lựa chọn 
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hướng đi đúng trong quá trình cấp tín dụng cũng như trong các hoạt động khác 

của ngân hàng 

 Điều này càng đặc biệt quan trọng đối với các ngân hàng có quy mô nhỏ, 

vốn ít, lượng thông tin nắm bắt ở mức độ hạn chế... một chiến lược sai làm sẽ 

không còn cơ hội cho ngân hàng có thể khắc phục lại được ngay, nó ảnh hưởng 

lâu dài tới các hoạt động của ngân hàng trong thời gian tiếp theo 

- Chính sách tín dụng của NHTM 

 Chính sách tín dụng đóng vai trò then chốt điều tiết các mặt hoạt động 

như: Huy động vốn và cho vay, lãi suất, sản phẩm tín dụng, kỹ thuật quản lý rủi 

ro tín dụng và thu hút khách hàng... nhằm thực hiện các mục tiêu chiếc lược đề 

ra trong kinh doanh.  

 Chính sách tín dụng trong mỗi giai đoạn như là một định hướng phải tuân 

theo để đảm bảo các yêu cầu về quản lý của NHNN và phù hợp sẽ tạo điều kiện 

cho ngân hàng sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực của mình một cách an toàn, 

nâng cao tối đa chất lượng của các khoản tín dụng 

- Thông tin tín dụng 

 Trong giai đoạn hiện nay bất kỳ một ngành nghề hay một lĩnh vực kinh 

doanh nào thông tin luôn chiếm một ví trí quan trọng. Đây là phần không thể 

thiếu được trong quá trình hoạt động của xã hội. Thông tin tín dụng đóng góp 

một phần không nhỏ cho mọi thành công của bất kỳ một NHTM nào 

 Nhờ có thông tin tín dụng mà Ngân hàng có thể đưa ra những quyết định 

cần thiết liên quan đến các khoản cho vay, giảm thiểu các rủi ro tín dụng có thể 

xảy ra 

- Công tác tổ chức Ngân hàng Thương mại 

 Là một nhân tố quan trọng thuộc về ngân hàng mà có ảnh hửng tới chất 

lượng cac khoản tín dụng, thậm chí tới cả các hoạt động khác của ngân hàng. 

 Một ngân hàng có cơ cấu tổ chức được bố trí, sắp xếp một cách khoa học, 

tạn dụng một các tối đa thế mạnh của từng cá nhan, tạo ra sự liên kết chặt chẽ 

giữa các bộ phần.. sẽ là cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng tốt nhất nhu 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP         TRƯỜNG ĐH QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 

SV: Nguyễn Kông Minh-QT1801T  16 

cầu của khách hàng, năm bắt cơ hội kinh doanh, quản lý chặt chẽ và an toàn 

nguồn vốn của mình. 

- Chất lượng nguồn nhân lực của NHTM 

 Con người là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của bất cứ 

một doanh nghiệp nào. Đối với ngân hàng, con người là nhân tố không thể thay 

thế được cho dù các yếu tổ khác có hiện đai và hoàn thiện đến đâu, con người 

luôn là nhân tố chính, nhân tố cốt lõi quyết định hiệu quả mọi hoạt động, 

 Thực tế cho thấy, một Ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhanh nhạy, sáng tạo 

trong công việc, có tinh thần tập thể, vì lợi ích của Ngân hàng có khả năng sẽ 

phát triển và đứng vững trên thương trường. 

- Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 

 Là một trong những hoạt động chính của ngân hàng, nó được tiến hành 

một cách thường xuyên, liên tục nhằm duy trì hoạt động của ngân hàng diễn ra 

một cách an toàn và hiệu quả. 

1.4.2. Các nhân tố khách quan 

- Năng lực quản lý kinh doanh của người đi vay 

 Năng lực quản lý kinh doanh của người đi vay đề cập đến khả năng người 

đi vay có đủ năng lực tài chính đề thanh toán các khoản vay hay không, bời đây 

là điều kiện cần thiết để đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh 

 Người đi vay có năng lực quản lý kinh doanh tốt sẽ đảm bảo khả năng 

thanh toán các khoản tín dụng cho ngân hàng trong tương lai và ngược lại 

- Đạo đức của người đi vay 

 Trình độ yếu kém của người vay trong dự đoán các vấn đề kinh doanh, 

yếu kém trong quản lý, chủ định lừa đảo cán bộ ngân hàng, chây ì... là nguyên 

nhân gây rủi ro tín dụng. Để đạt được mục đích của mình, họ sẵn sàng tìm mọi 

thủ đoạn đối phó với ngân hàng như cung cấp thông tin sai, mua chuộc.... Trong 

trường hợp người vay kinh doanh có lãi song vẫn chây ì với hy vọng có thể quỵt 

nợ, hoặc sử dụng vốn vay càng lâu càng tốt. 

 Đối với các doanh nghiệp hoạt động hay đầu tư vào các lĩnh vực nhạy 

cảm, thường xuyên có sự biến động như bất động sản,chứng khoán ... thì thu 
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nhập đạt được thường cao nhưng mực độ rủi ro lớn nên tác động mạnh tới chất 

lượng tín dụng của ngân hàng. 

- Môi trường kinh tế vĩ mô 

 Một sự biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới 

quá trình hoạt động cũng như thu nhập của các doanh nghiệp đi vay. Nếu đó là 

một tác động tích cực làm hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi, tạo 

nguồn thu nhập lớn hơn và doanh nghiệp sẽ thanh toán đầy đủ, kịp thời các 

khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, một tác động không tốt tới quá trình sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp làm giảm nguồn thu nhập của doanh nghiệp, do đó 

ảnh hưởng tới khả năng thanh toán các khoản tín dụng cho ngân hàng. 

 Tuy nhiên, một tác động không tốt tới quá trình sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp làm giảm nguồn thu nhập của doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng tới 

khả năng thanh toán các khoản tín dụng cho ngân hàng.  

 Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu và rộng 

vào nền kinh tế thế giới, do đó tác động của những biến động nền kinh tế thế 

giới vào nền knh tế nước ta là liên tục và rất mạnh mẽ.  Hoạt động ngân hàng là 

hoạt động kinh doanh tiền tệ - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm sẽ bị tác động đầu 

tiên, trong đó hoạt động liên quan đến tín dụng của ngân hàng chịu ảnh hướng 

lớn nhất. 

- Chính sách pháp luật của nhà nước 

 Quá trình hoạt động của NH nói chung và hoạt động tín dụng NH nói 

riêng không thể nằm ngoài sự bảo hộ và điều chỉnh của hệ thống pháp lý. Có thể 

nói các văn bản pháp lý là công cộng nhằm ngắn ngừa và hạn chế những rủi ro 

của quá trình hoạt động tín dụng. Việc hoàn chỉnh cơ chế, thể lệ tín dụng của 

ngành đúng luật Ngân hàng, phù hợp với thực tiễn là điều kiện tiên quyết để 

nâng cao chất lượng tín dụng 

 Hiện nay nước ta đã có luật Ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín 

dụng và một hệ thống các văn bản dưới luật của Ngân hàng nhà nước, Ngân 

Hàng TMCP. Về cơ bản đã tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động Ngân hàng. 
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 Mỗi giai đoạn khác nhau chính sách pháp luật của nhà nước luôn có sự 

thay đổi tùy theo mục đích theo đuổi của Nhà nước cho phù hợp vói tình hình 

chung của giai đoạn đó. Các chính sách của nhà nước đặc biệt là của NHTW có 

liên quan tới hoạt động của các NHTM như chính sách về lãi suất, chính sách dự 

trữ bắt buộc, chính sách về ngoại hối... có vai trò quan trọng đói với hoạt động 

của nền kinh tế nói chung và của các NHTM hay các doanh nghiệp nói riêng. 

Mỗi chính sách đều có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nghiệp vụ 

cung ứng tín dụng của ngân hàng cho khách hàng của mình. 

1.5. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại các 

NHTM 

1.5.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 

Có thể nói chính sách tín dụng là nhân tố đầu tiên quyết định hướng, chiến 

lược kinh doanh của Ngân hàng. Để xây dựng hoàn thiện một chính sách tín 

dụng phù hợp, Ngân hàng cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

  Đa dạng hóa các hình thức cho vay: Bên cạnh việc cho vay trực tiếp với 

những khách hàng cần tăng cường việc cho vay hợp vốn với các dự án lớn mà 

một mình Ngân hàng khó mà kham nổi. Mở rộng các nghiệp vụ cho vay bất 

động sản, cho vay trả góp... 

 Đa dạng hóa các lĩnh vực huy động vốn: Thông qua việc thu hút các 

nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế của dân cư để tạo nguồn. Từ đó Ngân 

hàng có cơ sở để tiến hàng cho vay. Đặc biệt nguồn tiền gửi có kì hạn là một 

nguồn vốn quan trọng để Ngân hàng có tiềm lực mạnh trong việc cho vay. Ngân 

hàng cần có giải pháp mới trong công việc huy động vốn qua các kênh hoàn 

thiện các hình thức huy động vốn hiện có, áp dụng thêm các hình thức huy động 

mới với thủ tục đơn giản, có khả năng chuyển nhượng dễ dàng với các phương 

thức trả lãi linh hoạt 

1.5.2. Mở rộng quy mô tín dụng của Ngân hàng 

         Mở rộng thị trường cho vay: Tiến hành thu hút khách hàng thông qua 

chính sách cho vay ưu đãi về thời hạn trả nợ.. áp dụng nhiều dịch vụ mới như 

dịch vụ chi trả hộ, dịch vụ ủy thác, tư vấn khách hàng... 
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         Điều chỉnh cơ cấu cho vay phù hợp cơ cấu kinh tế : Tập trung đầu tư 

vàocác ngành kinh tế đang có tốc độ tăng trưởng cao. Ở nước ta một nước đang 

tiến hành Công nghiệp hóa hiện đại hóa với xu hướng tăng tỉ trọng công nghiệp 

dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế thì khi tiến hành 

cho vay cũng cần ưu tiên cho ngành công nghiệp, dịch vụ 

        Tăng cường công tác đối ngoại: Hợp tác với các Ngân hàng, tổ chức tín 

dụng quốc tế nhằm mở rộng thị trường cho vay liên Ngân hàng. Giảm nợ quá 

hạn: Tăng cường khai thác tài sản siết nợ gồm tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh 

có nghĩa là hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh, quản lý và sử dụng các tài sản siết 

nợ tốt hơn. 

1.5.3. Các giải pháp khác 

       Nâng cao trình độ đội ngũ tín dụng: Con người ta là nhân tố mấu chốt của 

mọi thắng lợi, trình độ của cán bộ Ngân hàng được nâng cao, có trình độ chuyên 

môn, am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến hoạt động tín dụng, 

được trang bị những kiến thức về sự phát triển của kinh tế thị trường, kiến thực 

về marketing với việc đáp ứng nhu cầu, thỏa mản mọi mong muốn của khách 

hàng. 

       Tăng cường đổi mới công Ngân hàng: Trang bị, nâng cấp máy móc thiết bị 

tin học công nghệ đòn bẩy của sự phát triển là điều kiện để một Ngân hàng hội 

nhập vào cộng đồng tài chính Ngân hàng quốc tế. Hiện đại hóa công nghệ nhằm 

nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu quản lý và tăng cường, cạnh 

tranh để có thị phần khách hàng lớn trong hệ thống Ngân hàng quốc gia. 

       Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ: Ở Việt Nam 

công tác kiểm tra, kiểm soát còn yếu trong những năm vừa qua còn yếu nên đây 

là một trong những chương trình hành động quan trong để đảm bảo cho hoạt 

động của Ngân hàng đi đúng hành lang pháp lý, thực hiện các biện pháp an toàn 

và kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời tăng cường tập trung chỉ đạo công tác 

kiểm toán để nhìn nhận một cách khách quan thực trạng tài chính của các doanh 

nghiệp vay vốn cũng như đơn vị mình. 
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       Nâng cao chất lượng thẩm định của dự án: Về cả mặt tài chính cũng như cả 

về mặt kỹ thuật của dự án đó. 

       Đa dạng hóa các danh mục đầu tư: Không nên hạn chế vào một số doanh 

nghiệp , ngành nghè kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh mà nên đầu tư vào tất cả 

các lĩnh vực với một cơ cấu hợp lý để phân tán rủi ro kinh tình hình kinh doanh 

của một ngành nghề, một số doanh nghiệp bị xấu đi. 
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Kết luận chương 1 

 Ngân hàng thương mại là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực 

tiền tệ, tín dụng với hai nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất đó là: nhận tiền 

gửi và cho vay. Nhờ có các hoạt động tín dụng của NHTM mà các nguồn vốn 

trong xã hội được tập trung và đầu tư phát huy hiệu quả, tạo vốn bổ sung cho 

nền kinh tế quốc dân, điều tiết quá trình tái sản xuất ở cả tầm vĩ mô và vi mô. 

 Nâng cao chất lượng tín dụng dưới góc độ ngân hàng là người cho vay là 

điều cần thiết đối với sự phát triển của ngân hàng và đối với sự phát triển kinh tế 

xã hội. Chất lượng tín dụng của NHTM được thể hiện qua 2 nhóm chỉ tiêu: 

Nhóm chỉ tiêu định tính và nhóm chỉ tiêu định lượng. Có rất nhiều chỉ tiêu định 

lượng được sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng, trong đó có một số chỉ tiêu 

cơ bản sau: Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, hiệu suất sử dụng vốn, vòng quay 

vốn tín dụng trong năm, tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng. 

 Chất lượng tín dụng của NHTM chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác 

nhau bao gồm cả những yếu tổ tích cực và tiêu cực. Những nhân tố cơ bản ảnh 

hưởng tới chất lượng tín dụng của NHTM bao gồm: Nhân tố từ phía khách 

hàng, nhân tố từ chính bản thân ngân hàng, nhân tố về môi trường kinh tế vĩ mô 

và các chính sách pháp luật của nhà nước. 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI 

NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG 

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – 

CHI NHÁNH HẢI AN – HẢI PHÒNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Quốc Dân – 

Chi Nhánh Hải An – Hải Phòng 

- Tên giao dịch: Ngân Hàng TMCP Quốc Dân – Chi Nhánh Hải An – Hải 

Phòng 

- Tên viết tắt: NCB – Chi Nhánh Hải An – Hải Phòng 

- Số điện thoại: (0313)559096 

- Địa chỉ : 52 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Tp.. Hải Phòng 

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995, khởi 

nguồn từ Ngân hàng TMCP Nông Thôn Sông Kiên. Ngày 18/05/2006, NCB 

chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng thương mại cổ phần 

nông thôn thành Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị  

Đến năm 2014, Navibank chính thức được đổi tên thành Ngân hàng 

TMCP Quốc Dân – ( Tên viết tắt: NCB ) và tiến hành tái cấu trúc hệ thống, 

hướng đến sự chuẩn hóa và hoàn thiện các dịch vụ tài chính  

CHI NHÁNH Hải An thuộc chi nhánh Hải Phòng có địa chỉ 52 Ngô Gia 

Tự, Hải An, Hải Phòng, là CHI NHÁNH trực thuộc trung tâm điều hành, đại 

diện pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối tài khoản, hoạch toán kinh tế nội 

bộ 

 Từ khi thành lập đến nay với sự lãnh đạo năng động, sâng tạo của Ban 

giám đốc cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên 

đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động với mạng lưới gồm 1 Chi nhánh 

và 4 Phòng giao dịch trực thuộc để thuận tiện cho khách hàng giao dịch trên 

địa bàn. 

 Với phương châm hoạt động của ngân hàng là : Cơ cấu gọn nhẹ, hoạt 
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động hiệu quả và an toàn, Ngân Hàng TMCP Quốc Dân – Chi Nhánh Hải An – 

Hải Phòng đã bố trí một hệ thống tổ chức bộ máy tương đối hợp lý với trình 

độ quản lý và hoạt động của Ngân hàng. 

  Ngân hàng luôn quan tâm và định hướng những hướng đi mới theo tôn 

chỉ:  

 Phục vụ khách hàng với sản phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả và linh 

hoạt  

 Tăng trưởng lợi ích cho cổ đông  

 Hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững của Ngân hàng  

 Đầu tư vào yếu tố con người làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài 

Các loại hoạt động nghiệp vụ: 

 Dịch vụ tiền gửi 

 Dịch vụ tín dụng 

 Dịch vụ thanh toán trong nước 

 Dịch vụ kinh doanh đối ngoại 

 Thanh toán, chuyển tiền biên giới 

 Các sản phẩm dịch vụ khác 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ các bộ phận  

Cơ cấu tổ chức hoạt động: 
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Sơ đồ: Tổ chức hoạt động Ngân Hàng TMCP Quốc Dân – Chi Nhánh Hải An 

– Hải Phòng 

 

Nguồn: Bộ phận Hành chính- Ngân hàng NCB Hải An 

Chức năng các phòng ban: 

 GIÁM ĐỐC 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả tín 

dụng, công tác huy động vốn, phát triển dịch vụ tại chi nhánh; 

- Chỉ đạo triển khai hoạt động tìm kiếm, khai thác, phát triển nguồn khách 

hàng mới, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng tại Phòng giao dịch; 

- Tham gia và chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, nợ xử 

lý rủi ro, các khoản tín dụng có tranh chấp mà không thể hoà giải có 

liên quan đến chi nhánh. 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong nghiệp vụ và chịu trách 

nhiệm quản lý, đào tạo nhân viên và phát triển đội ngũ kế cận; 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo chi nhánh. 

 Phòng quan hệ khách hàng 

 Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GIÁM Đ ỐC   

TP.DVKH   TP.QHKH   

TBP   

QHKHDN   

TBP   

QHKHCN   

CV   

QHKHCN   

Hành  

chính   

Giao d ịch  

  

Qu ỹ   CV   

QHKHDN   

Kiểm soát 
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- Quản lý, điều hành Phòng Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) thực hiện các 

chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc  

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch 

được giao của Phòng KHDN 

- Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ 

cho khách hàng theo quy định của ngân hàng 

- Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHDN để nâng cao chất 

lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên thị trường 

- Hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo CVKH DN để nâng cao chất lượng dịch vụ 

 Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân 

- Triển khai và cùng CBNV thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về mọi hoạt 

động của nghiệp vụ Khách hàng cá nhân tại chi nhánh theo thẩm quyền qui định 

và phân công. 

- Truyền đạt; Cập nhật; Chỉ thị; Định hướng các qui định thuộc mảng Khách 

hàng cá nhân từ Trưởng phòng Khách hàng cá nhân đến các cấp CBNV. 

- Thực hiện các báo cáo liên quan mảng Khách hàng cá nhân theo yêu cầu. 

- Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu. 

- Giao chỉ tiêu cho CBNV theo quy định; đánh giá hoàn thành công việc; đề 

xuất và tham gia vào quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, 

chế độ, phúc lợi, đào tạo… 

- Phê duyệt và hỗ trợ các vấn đề liên quan theo thẩm quyền. 

 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp 

- Tiếp xúc, quản lý & chăm sóc khách hàng hiện tại 

 Tìm kiếm, tiếp xúc, bán các sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng tiềm 

năng và khách hàng mới; 

 Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong danh mục quản 

lý; 

 Trực tiếp tiếp nhận và xử lí các giao dịch của khách hàng; 

 Quản lý, chăm sóc, xử lý phản ánh và giữ mối liên hệ thường xuyên với 

khách hàng; 

 Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, 

dịch vụ, chính sách khách hàng,... 

- Tìm kiếm, tiếp thị để phát triển khách hàng mới. 
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 Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng cho ngân hàng; 

 Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ 

thống nhật ký bán hàng; nhập mã Cán bộ quản lý (Account Executive) 

trên hệ thống phần mềm Symbols để hệ thống tự động ghi nhận doanh số 

bán hàng; 

 Tăng cường doanh số giao dịch của khách hàng theo bộ chỉ tiêu nhằm tối 

ưu lợi nhuận khách hàng mang lại cho NCB. 

- Thẩm định và kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng 

 Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn; 

 Thực hiện các công việc có liên quan cấp tín dụng cho khách hàng; 

 Thực hiện thẩm định và đánh giá định kỳ hàng năm thông qua tờ trình 

đánh giá lại khách hàng; 

 Nhận biết rủi ro; 

 Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi tình trạng khách hàng và công 

tác thu hồi nợ (nếu có). 

 Chuyên viên QHKH cá nhân 

- Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng; thu thập hồ sơ tín 

dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của 

HDBank. 

- Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của NCB như: 

 Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán. 

 Thẻ và ngân hàng điện tử. 

 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác. 

- Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn 

đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài 

lòng của khách hàng. 

- Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ 

của NCB. 

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng 

mới. 

 Phòng dịch vụ khách hàng 

 Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng 
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- Quản lý nhân sự trực tiếp: Giao chỉ tiêu cho CBNV theo quy định; Đánh giá 

hoàn thành công việc; Đề xuất và tham gia vào qui trình tuyển dụng, bổ nhiệm, 

luân chuyển, khen thưởng, chế độ, phúc lợi, đào tạo… 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về mọi hoạt 

động của nghiệp vụ QL & HTTD tại CHI NHÁNH theo thẩm quyền qui định. 

- Truyền đạt,cập nhật, chỉ thị, định hướng các quy định thuộc mảng QL & 

HTTD đến các cấp CBNV. 

- Thực hiện các báo cáo liên quan mảng QL & HTTD theo yêu cầu của Giám 

đốc DVKH. 

- Kiểm tra và kiểm soát số liệu trên các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu 

cầu của Giám đốc DVKH. 

- Tham mưu cho Giám đốc DVKH các chính sách, qui định, qui trình liên 

quan mảng QL & HTTD. 

 Kiểm soát viên 

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao dịch đối với các 

chứng từ giao dịch kế toán phát sinh của GDV chuyển đến trong ngày theo sự 

phân công của quản lý. 

- Phê duyệt chứng từ giao dịch trong hạn mức được giao. 

- Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất tại quầy giao dịch. 

- Thực hiện công tác kế toán cuối ngày, tháng, năm. Đối chiếu sổ sách với 

tiền mặt thực tế để khóa sổ cuối ngày. Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán tại đơn 

vị, công tác hậu kiểm chứng từ kế toán. 

- Đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát các công việc của giao dịch viên, thủ quỹ  

trong việc thực hiện quy trình, quy định của hàng nhằm đảm bảo các giao dịch 

được thực hiện chính xác và đúng quy định. 

- Đào tạo tại chỗ; truyền đạt, cập nhật các Chỉ thị, định hướng và sản phẩm 

mới đến GDV/ Thủ quỹ. 

- Kiểm tra và kiểm soát số liệu trên các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu 

cầu của Giám đốc Dịch vụ khách hàng hoặc cấp có thẩm quyền. 

- Thực hiện các báo cáo liên quan mảng Dịch vụ khách hàng và Ngân quỹ 

theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ khách hàng. 

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ 

do GDV, Thủ quỹ thực hiện. 

- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo. 
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 Giao dịch viên 

- Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng 

tại quầy 

- Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung cấp các 

sản phẩm trực tuyến của ngân hàng  

- Tiếp nhận & quản lý hồ sơ Thanh Toán Quốc Tế  cho khách hàng. 

- Hạch toán thu vốn  - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo 

biểu phí của NCB ban hành. 

- Phát hành thẻ. 

- Thực hiện công tác lưu trữ chứng từ theo qui định và các báo cáo theo sự phân 

công. 

- Chăm sóc và mở rộng khách hàng. 

 Quỹ (Nhân viên kiểm ngân) 

- Thực hiện thu (chi) tiền mặt, giấy tờ có giá cho khách hàng đảm bảo đúng quy 

trình và nguyên tắc về việc thu (chi) của NCB. 

- Tham gia công tác vận chuyển tiền, kiểm đếm tiền tại địa điểm bên ngoài ngân 

hàng theo phân công của Lãnh đạo. 

- Thực hiện các điều chuyển tiền đi/nhận tiền về theo yêu cầu của bộ phận điều 

phối tiền mặt Quỹ trung tâm. 

-  Hỗ trợ các dịch vụ thu (chi) tại địa điểm chỉ định của khách hàng, hỗ trợ tiếp 

quỹ ATM theo phân công của lãnh đạo. 

 Hành chính 

- Tiếp nhận các thông tin liên quan đến hành chính - quản trị từ Hội sở và từ Ban 

giám đốc chi nhánh. 

- Cung cấp và hướng dẫn cho CBNV hoàn tất các biểu mẫu liên quan đến công 

tác nhân sự. 

- Hỗ trợ phòng nhân sự, Ban giám đốc và các CHI NHÁNH/QTK/Phòng Ban 

trực thuộc CHI NHÁNH trong việc tiếp nhận nhân viên tân tuyển 

- Hỗ trợ Ban giám đốc và đóng vai trò đầu mối triển khai công tác lễ tân, khánh 

tiết, quan hệ chính quyền địa phương theo sự phân công Ban giám đốc của CHI 

NHÁNH. 

- Hỗ trợ công tác IT - CNTT tại đơn vị. 
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2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngân Hàng TMCP 

Quốc Dân – Chi Nhánh Hải An – Hải Phòng Trong những năm 2017 – 

2019 

A. Hoạt động huy động vốn 

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số dư Tỷ trọng Số dư 
Tỷ 

trọng 
Số dư Tỷ trọng 

Tổng số 

dư tiền 

gửi theo 

loại tiền 

1.610.568 100% 2.050.822 100% 2.265.041 100% 

VND 1.512.026 93,9% 1.949.528 95,1% 2.145.906 94,7% 

Ngoại tệ, 

vàng 
98.542 6,1% 101.294 4,9% 119.135 5,3% 

 

 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán – Chi nhánh Hải An – Hải Phòng) 

Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 
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 Nhìn vào biểu đồ cho thấy nguồn vốn huy động của NCB – Chi nhánh 

Hải An đạt mức tăng trưởng ngày càng cao, đặc biệt trong năm 2018. Mặc dù 

trong những năm qua điều kiện huy động vốn có nhiều yếu tố không thuận lợi 

như tỷ lệ lạm phát cao gây tam lí chuyển hướng sang đầu tư vào các công việc 

khác thay vì gửi tiền vào ngân hàng, bên cạnh đó thì thị trường chứng khoán, thị 

trường bất động sản và thị trường vàng cạnh tranh trực tiếp trong công việc huy 

động vốn của dân cư và các tổ chức kinh tế, tuy nhiên hoạt động huy động vốn 

của ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng cho hoạt 

động tín dụng của ngân hàng. Và để đạt được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, 

NCB – Chi nhánh Hải An đa chú trọng tìm các giải pháp thích hợp với công tác 

tuyên truyền, phổ biến và quảng bá các sản phẩm dịch vụ huy động vốn của 

NCB – Chi nhánh Hải An đang áp dụng đặc biệt là thể thức tiết kiệm dành cho 

người cao tuổi, tiết kiệm theo lãi suất bậc thang tới các tổ chức kinh tế. Cụ thể 

như: 

 Năm 2017 đạt 1.610.568 triệu đồng, năm 2018 đạt 2.050.822 triệu đồng 

tăng 440.254 triệu đồng so với 2018 . năm 2019 đạt 2.265.041 triệu đồng, tăng 

214.219 triệu đồng so với năm 2018 

- Lượng tiền VND huy động được khá lớn. Năm 2017 đạt 1.512.026 triệu 

đồng, năm 2018 đạt 1.949.528 triệu đồng , so với năm 2017 đã tăng 437.502 

triệu đồng, tương ứng với 0,5%, năm 2019 đạt 2.145.906 triệu đồng, tăng 

196.378 triệu đồng so với năm 2018, tương ứng với 1.0% 

- Huy động vốn bằng ngoại tệ và vàng chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2017 là 

98.542 triệu đồng, tương ứng 6.1%. Năm 2018 là 101.294 triệu đồng ( giảm 

1,2%  so với năm 2017). Năm 2019 là 119,135 triệu đồng, tương ứng 5,3% ( 

tăng 0,4% so với năm 2018) 

 Điều này cho thấy NCB – Chi nhánh Hải An đã có nhứng chính sách huy 

động vốn đa dạng, phong phú thu hút được sự quan tâm và niềm tin của khách 

hàng đến giao dịch và gửi tiền. Đạt được kết quả này là sự cố gắng và nỗ lực 

không ngừng của cán bộ công nhân viên NCB – Chi nhánh Hải An trong tình 

hình kinh tế có nhiều biến động hiện nay. 
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Bảng 2.2: Bảng huy động vốn theo kỳ hạn 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số dư 
Tỷ 

trọng 
Số dư 

Tỷ 

trọng 
Số dư Tỷ trọng 

Tổng số dư 

tiền gửi theo 

kỳ hạn 

1.610.568 100% 2.050.822 100% 2.265.041 100% 

Không kỳ hạn 354.145 22% 364.714 18% 399.147 18% 

Có kỳ hạn 1.256.423 78% 1.686.547 82% 1.865.894 82% 

+ HĐV ngắn 

hạn 
657.412 40,8% 800.547 39% 824.731 

36% 

+ HĐV Dài 

hạn 
953.156 37,2% 1.250.275 43% 1.440.310 

46% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An)  

 Qua bảng số liệu trên cho thấy: 

- Tiền gửi không kỳ hạn năm 2017 là 354.145 triệu đồng (ứng với 22% trên 

tổng nguồn vốn huy động). Năm 2018 đạt 364.714 triệu đồng (ứng với 18% trên 

tổng nguồn vốn huy động), tăng 10.569 triệu đồng so với  năm 2017. Năm 2019 

đạt 399.147 triệu đồng (ứng với 18% trên tổng nguồn vốn huy động), tăng 

34.433 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ trọng có sự thay đổi qua các năm mà vẫn 

thấp so với tổng nguồn vốn huy động nhưng số tiền vẫn có xu hướng tăng qua 

các năm 2017 – 2019.  

- Tiền gửi có kỳ hạn năm 2017 là 1.256.423 triệu đồng (ứng với 78% trên 

tổng nguồn vốn huy động). Năm 2018 đạt 1.686.108 triệu đồng (ứng với 82% 

trên tổng nguồn vốn huy động ), tăng 429.685 triệu đồng so với năm 2017. Năm 

2019 đạt 1.865.894 triệu đồng (ứng với 82% trên tổng nguồn vốn huy động), 

tăng 179.786 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ trọng có sự biến động nhẹ qua các 

năm, cao nhất ở năm 2019. Tuy vậy nhưng số tiền huy động tiền gửi có kỳ hạn 

tăng cao qua các năm. 
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B. Hoạt động cho vay, cấp tín dụng 

Bảng 2.3: Bảng dư nợ cho vay của NCB – Chi nhánh Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số dư (%) Số dư  (%) Số dư (%) 

Tổng dư nợ 

cho vay 1.626.206 100% 1.918.562 100% 1.815.391 100% 

Cho vay ngắn 

hạn 1.392.481 85,6% 1.640.879 85,5% 1.544.173 85,1% 

Cho vay bằng 

VND 1.372.145 84,4% 1.611.763 84,0% 1.521.056 83,8% 

Cho vay bằng 

ngoại tệ 20.336 1,3% 29.116 1,5% 23.117 1,3% 

Cho vay 

trung, dài hạn 233.725 14,4% 277.683 14,5% 271.218 14,9% 

Cho vay bằng 

VND 181.611 11,2% 210.442 11,0% 210.104 11,6% 

Cho vay bằng 

ngoại tệ 52.114 3,2% 67.241 3,5% 61.114 3,4% 

(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Nhìn vào bảng trên ta thấy : 

- Dư nợ cho vay tăng không đồng đều qua các năm 2017 – 2019. Năm 

2018, dư nợ cho vay là 1.918.562 triệu đồng, tăng 292.356 triệu đồng so với 

năm 2017. 

- Năm 2019, dư nợ đạt 1.815.391 triệu đồng, giảm 103.171 triệu đồng so 

với năm 2018. 

- Dư nợ cho vay năm 2018-2019 tăng cho thấy việc cho vay của Ngân hàng 

đã có kết quả tốt. Việc cho vay tăng sẽ làm cho lợi nhuận của Ngân hàng tăng 

lên. Nhưng đến năm 2019 dư nợ cho vay lại giảm xuống đáng kể cho thấy NCB 

chưa có giải pháp, hướng đi đúng đắn để tăng vốn cho vay. 
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Xét về cơ cấu cho vay: 

- Phân theo kỳ hạn: cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong 

tổng dư nợ cho vay. Cụ thể năm 2017 cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 85,6% , 

cho vay trung dài hạn hạn là 14,4%. Năm 2018 , cho vay ngắn hạn chiếm 

85,5%, cho vay trung dài hạn là 14,5%. Năm 2019 cho vay ngắn hạn chiếm tỷ 

trọng 85,1%, cho vay trung dài hạn là 14,9%. 

- Phân theo loại tiền: cho vay bằng VND luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cả 

cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn so với cho vay bằng ngoại tệ. 

- Nhìn chung, chất lượng tín dụng được đảm bảo, mặc dù công tác kinh 

doanh của ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động cho vay của NCB 

– Chi nhánh Hải An trong giai đoạn 2017 – 2019 đang có chiều hướng giảm 

nhưng không quá nhiều. 

C. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NCB – Chi nhánh 

Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
So sánh năm 

2018/2017 

So sánh năm 

2019/2018 

Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền (%) Số tiền (%) 

Tổng 

doanh 

thu 

208.666 221.418 217.880 12.752 6,11% -3.538 -1,6% 

Tổng 

chi phí 
187.514 198.125 199.145 10.611 5,66% 1.020 0,5% 

Lợi 

nhuận 

trước 

thuế 

21.152 23.293 18.735 2.141 10,12% -4.558 -19,6% 

(Nguồn: Bảng kết quả kinh doanh của NCB – Chi nhánh Hải An) 
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Qua bảng trên ta thấy tổng doanh thu của chi nhánh có xu hướng tăng đều 

và khá ổn định. Năm 2018 tổng doanh thu đạt mức 221.418 triệu đồng tăng 

12.752 triệu đồng ( tương đương với 6,11% ) so với năm 2017. Sang đến năm 

2019 tổng doanh thu của chi nhánh giảm sút 1,6% đạt mức 217.880 triệu đồng. 

Mức giảm của thu nhập là do nguồn vốn huy động tăng mạnh trong khi hoạt 

động tín dụng lại có doanh số cho vay giảm; nhưng bù lại đó các khoản thu từ 

các hoạt động dịch vụ ngân hàng lại tăng lên đã giúp cho Chi nhánh vẫn đảm 

bảo có lợi nhuận trong năm 2019. 

 Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh không ổn định qua ba năm. Năm 

2018 lợi nhuận của chi nhánh tăng 2.141 triệu đồng (tương ứng với 10,12%) so 

với năm 2017. Đến năm 2019 lợi nhuận trước thuế đã giảm 4.558 triệu đồng 

(tương ứng với mức giảm 19,6%) so với lợi nhuận năm 2018. 

2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại NCB – Chi nhánh Hải An 

      Đối với các Ngân hàng, cho vay có vai trò quan trọng trong việc phát triển 

kinh doanh của Ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tín 

dụng, mỗi Ngân hàng phải tìm biện pháp nâng cao chất lượng đối với khoản vay 

của mình. Thực tế chất lượng tín dụng là một khái niệm tương đối và không có 

một chỉ tiêu tổng hợp nào có thể phản ánh một cách chính xác, thông thường để 

phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng của một Ngân hàng, người ta dùng một 

tập hợp các chỉ tiêu khác nhau, nhưng về cơ bản chất lượng tín dụng Ngân hàng 

được đánh giá qua các chỉ tiêu sau: 

2.3.1. Chất lượng tín dụng qua chỉ tiêu định tính 

- Quy trình thủ tục vay vốn của Chi nhánh vẫn còn rườm rà, mất nhiều thời 

gian, quy trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ còn phức tạp. 

- Cảm giác an tâm của khách hàng khi đến giao dịch với Ngân hàng nếu 

Ngân hàng có bảo vệ, có bãi gửi xe, có nhân viên trông xe không thu lệ phí thì 

Ngân hàng sẽ tạo được một ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp trong lòng khách hàng. 

Nếu ngân hàng có sơ đồ làm việc của các phòng ban sẽ giúp khách hàng không 

bị bỡ ngỡ và đỡ tốn thời gian. Từ đó khách hàng sẽ có ấn tượng tốt về Ngân 

hàng.  
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- Cách bố trí sắp sếp trong phòng làm việc của ngân hàng, trang phục của 

nhân viên, đặc biệt là thái độ của cán bộ tín dụng ảnh hưởng rất lớn tới chất 

lượng tín dụng của ngân hàng. Nếu chất lượng tín dụng cao thì chắc chắn Ngân 

hàng sẽ có nhiều khách hàng mới. 

- Khi cho vay phải tuân thủ các điều kiện như lập hồ sơ cho vay, có phương 

án sản xuất kinh doanh, có báo cáo tài chính, có tài sản thế chấp hợp pháp, sử 

dụng vốn đúng mục đích, đóng tiền vay đầy đủ, đúng hạn,... kèm theo đó là việc 

kiểm tra trước, trong và sau khi vay. 

- Để có được sự uy tín đối với khách hàng, ngoài chất lượng sản phẩm tín 

dụng thì ngân hàng đó cần phải có những nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn tốt, 

khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong quá trình cung cấp tín dụng 

nhằm rút ngắn thời gian phục vụ nhưng vẫn đảm bảo thu nhập, lưu trữ đầy đủ 

thông tin giúp ngân hàng khai thác, phát hiện và phòng từ ngăn ngừa rủi ro. Uy tín 

của ngân hàng cũng góp phần làm nên chất lượng tín dụng của Ngân hàng.  

 Như vậy, dựa vào các chỉ tiêu định tính có thể đánh giá được phần nào 

khả năng mở rộng qui mô tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng. 

NCB – Chi nhánh Hải An cũng đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách 

hàng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong kinh doanh. 

2.3.2. Chất lượng tín dụng qua chỉ tiêu định lượng  

2.3.2.1. Tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 

Bảng 2.5: Bảng dư nợ và kết cấu dư nợ theo kì hạn 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

So sánh 

2018/2017 

So sánh 

2019/2018 

Số tiền % Số tiền % 

Cho vay 

ngắn hạn 
1.392.481 1.640.879 1.544.173 

      

248.398  
17,8% -96.706 -5,9% 

Cho vay 

trung và dài 

hạn 

233.725 277.683 271.218 
        

43.958  
18,8% -6.465 -2,3% 

Tổng dư 

nợ cho vay 
1.626.206 1.918.562 1.815.391 292.356 18,0% -103.171 -5,4% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 
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 Qua bảng số liệu trên cho thấy tỷ trọng dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 

2017 – 2019 cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay 

và có xu hướng tăng dần. Cụ thể như năm 2018 cho vay ngắn hạn đạt 

1.640.879 triệu đồng, tăng 248.398 triệu đồng so với năm 2017, tương đương 

với 17,8%. Nhưng cho vay ngắn hạn của năm 2019 lại bị giảm 96.706 triệu 

đồng so với năm 2018, tương đương với 5,9%.  

 Từ cơ cấu và mức tăng về dư nợ cho vay ngắn hạn đã chỉ ra ở trên có thể 

thấy NCB – Chi nhánh Hải An rất chú trọng vào việc phát triển tín dụng đối 

với hình thức cho vay ngắn hạn. Ngân hàng cho các doanh nghiệp vay ngắn 

hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt của doanh nghiệp. Việc vay 

các đối tượng này sẽ giúp chi nhánh giảm thiểu được rủi ro, hơn nữa các khách 

hàng này chủ yếu kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu nên ít chịu ảnh 

hưởng từ khủng khoảng kinh tế hơn. Nên mức độ đảm bảo về nghĩa vụ trả nợ 

cao hơn các đối tượng khác. 

 Mức tăng về tỷ trọng cho vay trung và dài hạn có xu hướng tăng đồng 

đều trong 3 năm 2017 – 2019: Năm 2018 tỷ trọng chiếm 18,8% so với năm 

2017, nhưng đến năm 2019 tỷ trọng bị giảm không đáng kể chiếm 2,3% so với 

năm 2018. Cho thấy được cho Ngân hàng không tập trung nhiều vào cho vay 

trung và dài hạn, vì cho tập trung nhiều vào cho vay trung và dài hạn thì khả 

năng rủi ro xảy ra rất cao và hầu hết các doanh nghiệp khó lòng tiếp cận vốn 

trung và dài hạn của ngân hàng. 

 Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp hầu như chỉ tiếp cận được các nguồn 

vốn tín dụng ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn chủ yếu tập trung vào các 

doanh nghiệp lớn,các khách hàng có nguồn thu từ lương, thưởng có uy tín, có 

năng lực tài chính. 

 Như vậy cho ta thấy, dư nợ trong 3 năm 2017 – 2019 không ổn định. 

Cho vay ngăn hạn luôn nhiều hơn so với cho vay trung và dài hạn. 

 Dư nợ cho vay của ngân hàng có xu hướng tăng đều trong năm 2017-

2019. Năm 2018 tăng 292.356 triệu đồng so với năm 2017, tương đương với 

18,0%, nhưng đến năm 2019 dư nợ cho vay lại bị giảm nhưng không đáng kể. 

Năm 2019 giảm 103.171 triệu đồng so với năm 2018 tương đương với 5,4%.  
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Bảng 2.6: Phân loại nợ của NCB – Chi nhánh Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tổng dư nợ cho vay 1.626.206 1.918.562 1.815.391 

Nợ đủ tiêu chuẩn 1.540.893 1.819.636 1.724.704 

Nợ cần chú ý         41.047  52.002 51.521 

Nợ dưới tiêu chuẩn         22.014  21.047 24.012 

Nợ nghi ngờ         20.101  21.565           10.040  

Nợ có khả năng mất vốn           2.151  4.312             5.114  

(Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Qua bảng 2.6 , ta thấy dư nợ của chi nhánh NCB – Chi nhánh Hải An nợ 

đủ tiêu chuẩn chiếm trên 80% trong suốt giai đoạn. 

Ta có thể thấy nợ đủ tiêu chuẩn ( Nợ nhóm 1 ) luôn chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng dư nợ. Cụ thể nợ đủ tiêu chuẩn năm 2017 là 1.540.893 triệu 

đồng, năm 2018 đạt 1.819.636 triệu đồng, năm 2019 đạt 1.724.704 triệu đồng 

 Tóm lại, ta thấy tổng dư nợ của NCB – Chi nhánh Hải An trong những 

năm 2017 – 2018 tăng dần. Nhưng đến năm 2019 nợ đủ tiêu chuẩn lại giảm sút. 

Nhưng tổng dư nợ cao chưa chứng tỏ được hoạt động tín dụng của NCB – Chi 

nhánh Hải An là tốt. Nguyên nhân là do trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, nguồn vốn lưu động của các thành phần kinh tế thường xuyên bị thiếu 

hụt. Trong khi đó,nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu này cho DN chính là nguồn tín 

dụng ngắn hạn của Ngân hàng. 

 Hiện nay nước ta đã và đang trong quá trình công nghiệp hóa, tốc độ phát 

triển kinh tế ở mức độ cao thì vốn lưu động lại cần thiết hơn bao giờ hết. 

 Vì vậy, rủi ro tín dụng là cao. Hơn nữa việc cho vay chiếm ưu thế hơn cho 

vay trung, dài hạn. 
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2.3.2.2. Doanh số cho vay, doanh số thu nợ  

Bảng 2.7: Doanh số cho vay và doanh số thu nợ 

ĐVT:Triệu đồng 

Chỉ 

tiêu 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

So sánh năm 

2018/2017 
Năm 

2019 

So sánh năm 

2019/2018 

Số tiền  % Số tiền  % 

Doanh 

số cho 

vay 

1.726.573 1.718.015 -8.558 -0,50% 1.498.995 -219.020 -12,75% 

Doanh 

số thu 

nợ 

1.102.492 1.425.659 323.167 29,31% 1.602.166 176.507 12,38% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Nhìn vào bảng số liệu của doanh số cho vay ta thấy rõ được số liệu của 

doanh số cho vay bị giảm qua các năm. Cụ thể như năm 2018 giảm 8.558 triệu 

đồng so với năm 2017 tương đương với 0,50%. Năm 2019 doanh số cho vay đạt 

1.498.995 triệu  đồng, giảm 219.020 triệu đồng so với năm 2018, tương đương 

với 12,75%. Như vậy ta thấy doanh số cho vay của 3 năm qua đang bị giảm đi 

đương đối nhiều. 

 Doanh số thu nợ của các năm có chiều hướng tăng tích cực. Cụ thể như 

năm 2018 so với năm 2017 tăng 323.167 triệu đồng tương ứng với 29,31%%. 

Năm 2019 đạt 1.602.166 triệu đồng tăng 176.507 triệu đồng so với năm 2018 

tương ưng với 12.38% 

 Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhiều hơn so với doanh số cho 

vay dài hạn. Với số liệu như vậy ta có thể thấy trong 3 năm qua, hoạt động ngân 

hàng trong mảng tín dụng tăng trưởng khá đều đặn và tương đối cao. 

 Nhìn chung, trước những khó khăn và trở ngại rất lớn của nền kinh tế 

trong 3 năm gần đây, mức tăng về doanh số cho vay của Chi nhánh Hải An là 

tương đối tốt, điều quan trọng cần xem xét tiếp theo đó chính là việc thu nợ các 

khoản giải ngân, nó ảnh hướng trực tiếp tới lợi nhuận thu được và đánh giá chất 
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lượng tín dụng của ngân hàng. 

2.3.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn   

Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ quá hạn của NCB – Chi nhánh Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số dư (%) Số dư (%) Số dư (%) 

Tổng dư nợ cho 

vay 1.626.206 100% 1.918.562 100% 1.815.391 100% 

Nợ đủ tiêu 

chuẩn 1.540.893 94,75% 1.819.636 94,84% 1.724.704 95,00% 

Nợ cần chú ý 41.047 2,52% 52.002 2,71% 51.521 2,84% 

Nợ dưới tiêu 

chuẩn 22.014 1,35% 21.047 1,10% 24.012 1,32% 

Nợ nghi ngờ 20.101 1,24% 21.565 1,12% 10.040 0,55% 

Nợ có khả năng 

mất vốn 2.151 0,13% 4.312 0,22% 5.114 0,28% 

Tỷ lệ nợ quá 

hạn/ Tổng dư nợ   5,25%   5,16%   5,00% 

Tỷ lệ nợ xấu/ 

Tổng dư nợ   2,72%   2,45%   2,16% 

Tỷ lệ nợ có nguy 

cơ mất vốn   0,13%   0,22%   0,28% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Nhìn vào bảng tỷ lệ nợ quá hạn trên ta thấy được tình hình nợ quá hạn tại 

NCB – Chi nhánh Hải An trong 3 năm qua.  

Nhìn chung, tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm. Nợ có 

nguy cơ mất vốn chiếm tỷ trọng nhỏ dưới 5,5% nhung lại có xu hướng gia tăng 

từ năm 2017 đến 2019. Điều này cho thấy rủi ro trong những khoản tín dụng đã 

cấp đang có xu hướng tăng lên và Chi nhánh Hải An cần có các biện pháp kiểm 

soát và xử lý khoản nợ này. 
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Bảng 2.9: Nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn của NCB – Chi nhánh Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Dư nợ quá hạn 85.313 98.926 90.687 

Dư nợ tín dụng 1.626.206 1.918.562 1.815.391 

Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư 

nợ 5,25% 5,16% 5,00% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Qua bảng số liệu 2.9 cho thấy dư nợ quá hạn của NCB – Chi nhánh Hải 

An thay đổi qua các năm. Năm 2017, nợ quá hạn ở mức 85.313 triệu đồng, tỷ lệ 

nợ quá hạn/tổng dư nợ là 5,25%. Năm 2018, nợ quá hạn đạt mức 98.926 triệu 

đồng  ( tăng 13.613 triệu đồng so với năm 2017 ) tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ là 

5,16%. Đến năm 2019 , nợ quá hạn xuống còn 90.687 triệu đồng ( giảm 8.239 

triệu đồng so với năm 2018 ) nhưng tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ lại giảm xuống 

còn 5,00%. Nguyên nhân là do tổng dư nợ tăng mạnh. 

 Nhìn vào số liệu của dư nợ tín dụng. Năm 2017 đạt 1.626.206 triệu đồng. 

Năm 2018 đạt 1.918.562 triệu đồng (tăng 292.356 triệu đồng so với năm 2017). 

Năm 2019 đạt 1.815.391 triệu đồng  ( giảm 103.171 triệu đồng so với năm 

2018). Ta thấy dư nợ tín dụng trong 3 năm tăng không đồng đều, nhất là dư nợ 

tín dụng năm 2018 tăng khá cao so với các năm 2017 và 2019. 
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Bảng 2.10: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của NCB – Chi nhánh Hải An 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 2,72% 2,45% 2,16% 

Các nhóm nợ 

Nợ nhóm 3 1,35% 1,10% 1,32% 

Nợ nhóm 4 1,24% 1,12% 0,55% 

Nợ nhóm 5 0,13% 0,22% 0,28% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính Chi nhánh Hải An ) 

 Qua bảng số liệu cho ta thấy nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của NCB – Chi nhánh 

Hải An giai đoạn 2017 – 2019 đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể năm 2017 tỷ 

lệ nợ xấu/tổng dư nợ là 2,72%. Năm 2018 đạt 2,45% và năm 2019 đạt 2,16%. 

 Đây là những khoản nợ chủ yếu là nợ của những đơn vị đã ngừng hoạt 

động và nợ của những đơn vị kinh doanh yếu kém nhiều năm chưa được tổ 

chức, sắp xếp lại, những khách hàng khó khăn. Những khoản nợ này đã gây ảnh 

hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 

Tuy nhiên xét theo cơ cấu nhóm nợ thì ta có thể thấy một dấu hiệu là nợ 

xấu có chiều hướng tăng lên tập trung chủ yếu vẫn nợ nhóm 5 tăng cả về giá trị 

và tỷ trọng, đây là khoản nợ rất dễ có nguy cơ mất vốn. 

 Nắm bắt được tình hình này. Ngân hàng đã khẩn trưởng đề ra những biện 

pháp để cải thiện tình hình thu hồi nợ trong năm 2019. 
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2.3.2.4. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 

Bảng 2.11: Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Doanh số cho vay 1.102.492 1.425.659 1.602.166 

Dư nợ bình quân 1.314.166 1.772.384 1.866.977 

Vòng quay vốn tín dụng (lần) 0,84 0,80 0,86 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Qua bảng số liệu trên ta thấy vòng quay vốn tín dụng của NCB – Chi 

nhánh Hải An diễn ra không đồng đều. Cụ thể hơn năm 2017 đạt 0,84 vòng, 

sang năm 2018 đồng vốn của Ngân hàng quay vòng nhanh chậm so với năm 

2017 đạt 0,80 vòng. Sang năm 2019, đồng vốn của NCB – Chi nhánh Hải An 

đạt 0,86 vòng.  

 Trong định hướng sắp tới, Ngân hàng cần phải quan tâm thu hồi những món 

nợ đã đến hạn, cần có những giải pháp hữu hiệu để đôn đốc khách hàng trả nợ đúng 

hạn, giúp gia tăng doanh số thu nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn tín dụng, góp 

phần nâng cao hiệu quả huy động và chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng. 

2.3.2.5. Thu nhập từ hoạt động tín dụng 

Bảng 2.12: Thu nhập từ hoạt động tín dụng 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tổng thu nhập 208.666 221.418 217.880 

Thu nhập từ hoạt động tín 

dụng 
184.114 185.624 176.445 

Tỷ lệ TN từ hoạt động tín 

dụng 
88,23% 83,83% 90,98% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 
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 Qua bảng số liệu trên cho ta thấy thu nhập của NCB – Chi nhánh Hải 

An thay đổi qua các năm. Năm 2017, tổng thu nhập ở mức 208.666 triệu đồng, 

tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng là 88,23%. Năm 2018, thu nhập tăng đạt 

221.418 triệu đồng, theo đó tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng bị giảm đến 

83,83%. Đến năm 2019, thu nhập giảm xuống còn 217.880 triệu đồng, nhưng tỷ 

lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng cũng giảm xuống còn 80,98% cho thấy Ngân 

hàng đang thực thi biện pháp chưa được hiệu quả, Ngân hàng cần xem xét  và 

điều chỉnh các chỉ tiêu cho hợp lý hơn. 

2.3.2.6. Hiệu suất sử dụng vốn 

Bảng 2.13. Bảng hiệu suất sử dụng vốn 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Dư nợ bình quân 1.314.166 1.772.384 1.866.977 

Vốn huy động bình quân 1.443.524 1.830.695 2.157.932 

Hiệu suất sử dụng vốn TD 91,04% 96,81% 86,52% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Nhìn chung, trong thời gian qua NCB – Chi nhánh Hải An có những 

chiến lược kinh doanh khá tốt đã khai thác triệt để nguồn vốn huy động của 

mình.  

 Năm 2017, chỉ tiêu này là 91,04% nghĩa là bình quân cứ 100 đồng vốn 

huy động thì ngân hàng đã cho vay được 91.04 đồng. Năm 2018, hiệu suất sử 

dụng vốn tín dụng đạt 96,81%. Năm 2019 hiệu suất sử dụng vốn tín dụng bị 

giảm không đáng kể đạt 86,52%. Điều này cho thấy nhu cầu vốn vay của khách 

hàng ngày càng tăng và Ngân hàng đã có những chiến lược kinh doanh để thu 

hút khách hàng hơn. 
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2.3.2.7. Thu hồi nợ 

Bảng 2.14: Khả năng thu hồi nợ 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Doanh số cho vay 1.726.573 1.718.015 1.498.995 

Doanh số thu nợ 1.102.492 1.425.659 1.602.166 

Hệ số thu hồi nợ (lần) 0,64 0,83 1,07 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An) 

 Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của Ngân 

hàng. Nó phản ảnh trong một thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì 

Ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn. 

 Nhìn chung hệ số thu nợ của ngân hàng có biến đổi nhưng theo hướng 

tích cực. Cụ thể năm 2017, hệ số thu hồi nợ ở mức 0,64 lần, nghĩa là cứ 100 

đồng cho vay sẽ thu về được 64 đồng. Năm 2018,2019 chỉ số này lần lượt là 

0,83 lần và 1,07 lần. Hệ số thu nợ của chi nhánh về cơ bản vẫn đạt mục tiêu đề 

ra của hội sở chính.  

2.3.2.8. tỷ lệ thu nhập, lợi nhuận thu nhập trên dư nợ cho vay 

Bảng 2.15: Bảng tỷ lệ thu nhập, lợi nhuận thu nhập trên dư nợ cho vay 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Dư nợ bình quân 1.314.166 1.772.384 1.866.977 

Thu nhập từ tín dụng 184.114 185.624 176.445 

Lợi nhuận 21.152 23.293 18.735 

Thu nhập/dư nợ cho vay 14,01% 10,47% 9,45% 

Lợi nhuận/dư nợ cho vay 1,61% 1,31% 1,00% 

( Nguồn: Báo cáo tài chính NCB – Chi nhánh Hải An ) 
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 Qua bảng số liệu trên, ta thấy thu nhập và lợi nhuận của các năm 2017-

2019 không đồng đều. Cụ thể: 

Thu nhập/ dư nợ cho vay của năm 2016 đạt 14,01%, năm 2018 bị giảm xuống 

còn 10,47%. Nhưng đến năm 2019, thu nhập/ dư nợ cho vay của Ngân hàng đã 

tăng đạt 9,45%.  

 Lợi nhuận/ dư nợ cho vay của Ngân hàng qua ba năm có xu hướng 

giảm. Năm 2017 đạt 1,61%, năm 2018 đạt 1,31%. Đến năm 2019 chỉ còn ở mức 

1%. 

 Như vậy cho thấy chất lượng tín dụng của Chi nhánh đang bị giảm đi. 

Mặc dù hoạt động tín dụng cải thiện về việc thu hồi các khoản nợ tín dụng đã 

cấp khá lạc quan xong vẫn chưa tạo ra được sự thay đổi đáng kể trong hiệu quả 

sinh lời từ hoạt động tín dụng – một hoạt động được xem là cơ bản và sống còn 

của Chi nhánh.  

2.4. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG TÍN 

DỤNG 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1. Dư nợ cho vay 1.626.206 1.918.562 1.815.391 

 - Cho vay ngắn hạn 85,6% 85,5% 85,1% 

 - Cho vay trung, dài hạn 14,4% 14,5% 14,9% 

2. Tỷ lệ nợ quá hạn 5,25% 5,16% 5,00% 

3. Tỷ lệ nợ xấu 2,27% 2,45% 2,16% 

4. Vòng quay Vốn tín dụng (vòng) 0,84 0,80 0,86 

5. Hệ số thu hồi nợ (lần) 0,64 0,83 1,07 

6. Tỷ lệ thu nhập từ lãi 88,23% 83,83% 80,98% 

7. Lợi nhuận trên dư nợ 1,61% 1,31% 1,00% 

(Nguồn báo cáo tổng kết của NCB Hải An qua các năm) 

2.4 Kết quả đạt được 

 Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của Chi nhánh luôn được coi 
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trọng vì đây là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho Ngân hàng. Với phương 

châm lấy hiệu quả các khoản tín dụng đặt lên hàng đầu, chi nhánh đã định 

hướng đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, có khả năng sinh lời vớ 

độ rủi ro thấp, ưu tiên cho những dự án đầu tư theo chiều sâu tránh hiện tượng 

đầu tư tràn nan, kém hiệu quả. 

 Ban lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên có sự chỉ đạo lịp thời, bám sát với 

tình hình thực tế tại Chi nhánh cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các khách hàng doanh nghiệp. Nhanh chóng giải quyết các vướng 

mắc nảy sinh trong quá trình quan hệ tín dụng đối với doanh nghiệp. Thu nhập 

đầy đủ thông tin khách hàng từ hoạt động khảo sát hay từ những nguồn khác 

đảm bảo không gầy phiền hà, cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp và khách 

hàng cá nhân. Từ những thông tin đó chi nhánh tiến hành phân loại khách hàng 

để từ đó có định hướng đầu tư đúng đắn, mở rộng cho vay có hiệu quả. Với 

những nỗ lực của mình, NCB – Chi nhánh Hải An đã đạt được những hiệu quả 

như sau: 

- Doanh số cho vay của Ngân hàng luôn giữ ở mức ổn định, quy mô dư 

nợ chênh lệch không đáng kể. Tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng 

nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp và nhân. 

- Công tác thẩm định trước, trong và sau khi cho vay cũng đã được chú 

trọng hơn, cán bộ tín dụng tăng cường đi cơ sở để nắm rõ tình hình sản 

xuất kinh doanh của khách hàng. 

- Ngân hàng đã triển khai công tác tiếp cận doanh nghiệp, hướng dẫn 

doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định nhằm tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục xin vay nhanh chóng và 

thuận lợi. Ngân hàng từng bước gắn mình với doanh nghiệp qua vai trò 

tư vấn. 

- Ngân hàng đã triển khai công tác tiếp cận doanh nghiệp, hướng dẫn 

doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định nhằm tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành các thủ tục xin vay nhanh 
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chóng và thuận lợi. Ngân hàng từng bước gắn mình với doanh nghiệp 

qua vai trò tư vấn. 

- Trong quá trình cho vay, Ngân hàng đã thực hiện việc kiểm tra khách 

hàng trước, trong và sau khi cho vay. Ngoài ra, Ngân hàng còn xem xét các vấn 

đề thị trường, sản phẩm tiêu thụ, thu nhập... của khách hàng trong phạm vi cho 

phép. 

- Ngân hàng đã lựa chọn những cán bộ có đủ tài năng, có trách nhiệm 

và nhiệt tình công tác và phòng tín dụng tạo điều kiện giúp đỡ các doanh 

nghiệp làm ăn có hiệu quả. 

Các sản phẩm dịch vụ tín dụng của NCB – Chi nhánh Hải An ngày càng 

phát triển hoàn thiện hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường và khách hàng. Từ 

cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.buôn bán ... Chi nhánh 

đã mở rộng cho vay sang nhiều lĩnh vực khác nhằm đem lại lợi nhuận nhiều 

hơn cho ngân hàng. Kết quả là có nhiều hình thức cấp tín dụng xuất hiện như: 

Dịch vụ bao thanh toán, cho vay vốn lưu động đảm bảo bằng vật tư lưu kho, 

bằng quyền truy đòi nợ... đồng thời, Chi nhánh cũng cung cấp các sản phẩm tín 

dụng cho các cá nhân dưới nhiều hình thức hấp dẫn, phù hợp với khả năng 

thanh toán của khách hàng từ sinh viên du học, người lao động, người có nhu 

cầu mua sắm đồ đạc, sửa chữa, mua sắm nhà cửa, xe oto đến các doanh nghiệp 

có nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh... 

- Đồng thời với việc mở rộng cho vay, NCB – Chi nhánh Hải An chấp hành 

đúng quy trình cho vay, xem xét tính khả thi của phương án cho vay, tập trung 

giải quyết các khoản nợ quá hạn cũ, ngăn ngừa các khoản nợ quá hạn mới phát 

sinh, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. Cùng với viêc tăng trưởng cho vay, Ngân hàng NCB – Chi nhánh 

Hải An đã xây dựng chính sách khách hàng, quan tâm công tác thông tin tín 

dụng, công tác kiểm tra và thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay 

nhằm nâng cao chất lượng cho vay. 

Ngân hàng NCB nhận được 2 Giải thưởng Quốc tế danh giá Ngân hàng Số 

tốt nhất Việt Nam 2017 (Best Digital Bank Vietnam 2017) và Giải thưởng Top 
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10 Thương hiệu Vàng Hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2017 (Top 10 

Asia - Pacific Golden Brand 2017;Giải thưởng Cống hiến - Doanh nghiệp tiêu 

biểu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước do Hội doanh nghiệp tư 

nhân Việt Nam trao tặng; Giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ SME tốt nhất 

năm 2017” (Best SME Service Bank 2017) của Tạp chí Global Business 

Outlook . Trong thành công đó, có sự góp phần không nhỏ của NCB Hải An. 

Có thể nói, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, NCB Hải An có uy tín rất lớn 

đối với khách hàng. Điều này ngày càng làm cho có nhiều khách hàng đến với 

Ngân hàng. 

- Khi đến với NCB Hải An để giao dịch, khách hàng sẽ cảm thấy yên tâm 

bởi vì ở đây tài sản của khách hàng luôn được trông coi cẩn thận  (có phòng 

bảo vệ, có bãi để xe và không thu lệ phí). Khách hàng mới sẽ không mất nhiều 

thời gian để tìm phòng tín dụng bởi ở ngay trước cửa có bảng chỉ dẫn. Hệ 

thống cửa tự động cùng với trang thiết bị Ngân hàng hiện  đại đã giúp cho 

khách hàng có ấn tượng tốt về Ngân hàng ngay từ đầu. Có thể nói NCB Hải An 

có phong cách phục vụ tốt nhất trong các Ngân hàng của Việt Nam. 

- Trong phòng tín dụng, cách bài trí trong phòng rất đẹp. Đặc biệt là thái độ 

của các nhân viên, các cán bộ tín dụng ở đây rất lịch thiệp, cởi mở, tạo một bầu 

không khí thoải mái giữa khách hàng và cán bộ Ngân hàng. 

- Tất cả những điều đó đã đóng góp rất nhiều vào việc nâng cao hiệu quả 

tín dụng ở NCB Hải An. 

2.4.1. Khó khăn, hạn chế 

- Hoạt động tín dụng mới chỉ tập trung vào cho vay và chiết khấu 

thương phiếu, Giấy tờ có giá. Các loại hình thức tín dụng chưa phát triển đồng 

bộ, đáng lưu ý là hoạt động bảo lãnh hết sức nhỏ bé còn hoạt động cho thuê tài 

chính thì chưa được triển khai. 

- Các khoản tín dụng còn tập trung vào các khoản cho vay ngắn hạn 

với mục đích hỗ trợ tiêu dùng, kinh doanh nhỏ. Đối tượng nhận tín dụng chủ 

yếu là cá nhân và các doanh nghiệp vừa và  nhỏ. Do đó, cá khoản cho vay 

thường có quy mô nhỏ và thường là cho vay theo món 
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- Tỷ lệ nợ quá hạn tuy còn thấp nhưng có xu hướng gia tăng là dấu hiệu 

rủi ro trong hoạt động tín dụng đang gia tăng 

- Khả năng dự báo các biến động thị trường còn hạn chế, hoạt động tín 

dụng còn chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thị trường bên ngoài còn 

mang tính bị động. 

2.4.2. Nguyên nhân hạn chế 

 Nguyên nhân thuộc về phía Ngân hàng 

- Việc đào tạo cán bộ công nhân viên trong công tác quản lý, quan hệ 

khách hàng tuy đã triển khai nhưng thực sự chưa có tính hệ thống, thiếu 

bài bản, chưa bắt kịp nhu cầu phát triển. NCB – Chi nhánh Hải An cán 

bộ ngân hàng chủ yếu trong diện cơ cấu và đào tạo lại, các cán bộ trẻ 

nhiệt tình, năng động và sáng tạo chiếm tỷ lệ không cao, khả năng thẩm 

định của cán bộ tín dụng còn hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế nên 

đối với các dự án mang tính chất kỹ thuật hay chuyên nghành, cán bộ tín 

dụng không đánh giá đươc tính khả thi thực sự của dự án và có thể đưa 

ra quyết định sai lầm. 

- Chất lượng thẩm định và đánh giá phương án kinh doanh, thực hiện 

chính sách cho vay, công tác kiểm tra giám sát và thông tin tín dụng, 

việc đánh giá tài sản đảm vào còn nhiều hạn chế. 

- Công nghệ ngân hàng tại Chi nhánh chưa đáp ứng được yêu cầu phục 

vụ thu thập thông tin, phân tích khách hàng qua mạng do đó ảnh hưởng 

tới chất lượng tín dụng tại ngân hàng. 

  Nguyên nhân thuộc về khách hàng 

- Thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng còn hạn chế, việc thực 

hiện công tác tài chính – kế toán trong các doanh nghiệp còn chưa được 

ngiêm túc 

- Một số khách hàng cố tình chây ì làm cho công tác thu hồi nợ gặp nhiều 

khó khăn 

- Trình độ quản lý của các doanh nghiệp chưa cao, chưa theo kịp trình độ 

phát triển của nền kinh tế đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc 
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doanh. Vì thế các doanh nghiệp rất dễ gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn 

đến suy giảm khả năng trả nợ cho ngân hàng. 

 Tóm lại, qua đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng NCB – Chi 

nhánh Hải An trong những năm qua đã khẳng định vai trò của hoạt động tín 

dụng góp phần vào việc xây dựng và phát trển kinh tế. Chất lượng tín dụng là 

kết quả tổng hòa của nhiều nhân tố trong đó nợ quá hạn, nợ xấu là những nhân 

tố trực tiếp và cụ thể nhất. Những vấn đề tồn tại và hạn chế cần được xem xét 

nghiêm túc để có biện pháp giải quyết hữu hiệu nhắm không ngừng củng cố và 

nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, giúp cho hoạt động kinh doanh của NCB 

– Chi nhánh Hải An ngày càng hiệu quả. 
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Kết luận chương 2 

 Từ kết quả hoạt động của NCB – Chi nhánh Hải An giai đoạn 2017-

2019 đã phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh cơ bản của chi 

nhánh. Nhìn chung hoạt động huy động vốn và cho vay đều đạt được kết quả 

khả quan thể hiện ở tốc độ tăng trưởng hàng năm rất cao. 

 Về thực trang chất lượng tín dụng tại NCB – Chi nhánh Hải An đã đi 

sâu phân tích thực trạng chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu như cơ cấu 

dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, hiệu suất sử dụng vốn, vòng quay vốn tín 

dụng, thu nhập từ hoạt động tín dụng. Từ đó rút ra được những kết quả đạt 

được,những mặt còn tồn tại và hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại và hạn 

chế đó 

 Đây là những mặt hạn chế cần khắc phục, nội dung chương đã đưa ra 

các nguyên nhân cụ thể là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng 

cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Dân– Chi 

nhánh Hải An. 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH HẢI AN 

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại NCB – Chi nhánh Hải An 

3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới 

Lãi suất tại NCB qua từng thời kỳ: 

Trong những năm gần đây,  cơ cấu nguồn vốn của NCB Hải An chủ yếu là 

cho vay trong nước.  

Năm 2017 lãi suất cho vay: ngắn hạn là 9%/ năm, trung dài hạn là 11,5% / 

năm, không có ưu đãi theo các chương trình thúc đẩy tăng trưởng.  

Đến năm 2019 cơ chế ưu đãi dần thay đổi, đặc biệt chú trọng về sản phẩm 

cho vay mua bất động sản, xây sửa chữa nhà, mua xe ô tô mới. Thời gian vay 

dài hạn (từ 2 đến 20 năm) để khách hàng có nhiều sự lựa chọn: lãi suất vay ngắn 

hạn là 10,5% / năm; lãi suất vay dài hạn được ưu đãi năm đầu tiên là 8%/ năm, 

từ năm thứ hai lãi suất thay đổi là LSCS + 3,5%/ năm (tương ứng 12% / năm) 

Xuất hiện nhân tố thuận lợi các doanh nghiệp Việt nam & các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 

Tình hình chính trị và trật tự xã hôi tại Việt nam hiện nay đang được đánh 

giá là an toàn cao trong khu vực, tốc độ phát triển kinh tế  đạt mức tăng trưởng 

cao liên tục qua các năm, đảm bảo các điều kiện làm ăn yên ổn lâu dài. Chính vì 

vậy, rất có khả năng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chuyển dịch vùng đầu tư từ 

các nước kém an toàn hơn như Philipin, Malayxia, Inđonexia, Thái lan, Ấn độ 

sang Việt nam, chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt 

nam, đặc biệt là dệt may, giày da và thuỷ sản. 

Cơ cấu thành phần kinh tế  thay đổi: 

Dự báo trong những năm 2019 và các năm tiếp theo, thành phần kinh tế tư 

nhân sẽ dần chiếm tỷ trọng cao hơn sở dĩ như vậy là do các nguyên nhân sau 

Đảng và chính phủ chủ trương phát triển thành phần kinh tế tư nhân, luật doanh 

nghiệp ra đời đã tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi nhất cho thành phần 

kinh tế tư nhân phát triển. Quyết tâm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá nhà nước 

của chính phủ. Chủ trương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động các 
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doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy nhằm kịp thời đón bắt thời cơ 

mới, NCB Hải An cần nhanh chóng tiếp cận và mở rộng giao dịch với các nhóm 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tư nhân. 

Chủ trương nâng cao quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm của các Ngân 

hàng thương mại  trong đầu tư cho vay: 

Các quy định về cho vay nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của 

các Ngân hàng thương mại chắc chắn sẽ được thay đổi một cách căn bản theo 

hướng tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Như vậy định hướng đa dạng hoá 

khách hàng, đa dạng hoá danh mục đầu tư của NCB Hải An sẽ có điều kiện tốt 

để triển khai. Tuy nhiên cũng cần có nghiên cứu cân nhắc nhằm đảm bảo quản 

lý và kiểm soat tốt hoạt động tín dụng, trong khuôn khổ an toàn cho phép.  

Nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn: 

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, các nghành 

công nghiệp mũi nhọn như dầu khí, điện lực, viễn thông, đều đang triển khai các 

dự án lớn. Nhu cầu vốn lên đến hàng tỷ USD. Do môi trường kinh doanh đươc 

cải thiện nên thành phần kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài tỏ ra yên tâm hơn trong đầu tư. Nhu cầu vốn tăng lên nhanh chóng. 

Nhu cầu của dân cư về nhà ở, phương tiện đi lại, học hành, đang ngày càng 

nâng cao trong khi nguồn thu nhập còn hạn chế. Chính vì vậy, các Ngân hàng 

thương mại có điều kiện tốt để mở rộng cho vay. 

Mức độ cạnh tranh trong cho vay giữa các Ngân hàng Thương mại ngày 

càng trở nên gay gắt: 

Mặc dù nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn, song nhìn chung do tình 

hình tài chính của các doanh nghiệp chưa thực sự mạnh, phát triển sản xuất kinh 

doanh chưa ổn định, năng lực quản lý còn yếu kém. Vì vậy số lượng các dự án 

và phương án kinh doanh khả thi không nhiều. Trong khi đó, số vốn huy động 

của các Ngân hàng Thương mại lại khá cao, nên xuất hiện tình trạng cạnh tranh 

gay gắt, thậm chí đôi khi còn thiếu lành mạnh giữa các Ngân hàng Thương mại. 

Đó là các nhân tố tác động đến hoạt động tín dụng của NCB Hải An trong 

thời gian tới. 
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3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ của tín dụng trong năm 2020 

Phát huy các thành tích đã đạt được, NCB Hải An sẽ tiếp tục mở rộng và 

phát triển hoạt động tín dụng theo những định hướng sau: 

- Tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Ngân hàng NCB cũng như 

định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

- Mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao hiệu quả tín dụng bằng nhiều biện 

pháp và luôn đảm bảo phương châm an toàn hiệu quả. Tăng thị phần tín dụng 

trong tổng sử dụng vốn sinh lời của Ngân hàng, đặc biệt là các tín dụng ngoại tệ 

thông qua các chính sách lãi suất hấp dẫn, chính sách khách hàng,  tăng cường 

đội ngũ cán bộ tín dụng để có điều kiện bám sát các đơn vị hiện có,  đồng thời 

tìm kiếm các khách hàng và các dự án tiềm năng mới. Mở rộng công tác cho vay 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ các đơn vị làm hàng 

xuất khẩu.  

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2020 tăng 26% so với năm 

2019 

- Tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu, cơ cấu lại bộ máy điều hành 

hoạt động tín dụng gọn nhẹ hơn, năng động hơn và hiệu quả nhằm đáp ứng được 

yêu cầu của chi nhánh cấp hai và tình hình mới, công tác kiểm tra giám sát trực 

tiếp và giám sát từ xa. Thực hiện việc kiểm tra và kiểm toán nội bộ. 

3.2. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI 

AN 

Ngân hàng là ngành kinh tế đặc thù trong nền kinh tế quốc dân, nhiệm vụ 

chủ yếu của nó là tập trung và phân phối vốn trong nền kinh tế, phục vụ sản xuất 

kinh doanh, hoạt động ngân hàng có liên quan đến mọi lĩnh vực, đời sống, kinh 

tế, xã hội. Sự ổn định và phát triển của hệ thống Ngân hàng có liên quan đến sự 

ổn định của nền kinh tế. Vì vậy, hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín 

dụng phải được đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nâng cao hiệu quả tín dụng có ý 

nghĩa rất lớn đối với ngân hàng nói chung cũng như NCB Hải An nói riêng.  

Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá với những đặc trưng nổi bật là tự do 

hóa thương mại và tự do hoá tài chính ngày càng rộng khắp và mạnh mẽ đã và 
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đang chi phối khuynh hướng và cấu trúc vận động của hệ thống tài chính ngân 

hàng từng quốc gia. Điều đó tạo cho Ngân hàng những cơ hội cũng như thách 

thức để mở rộng và nâng cao hoạt động của mình. Trong điều kiện cạnh tranh 

gay gắt của nền kinh tế, các Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển, nâng cao vị 

thế của mình trên thị trường thì một trong những điều kiện tiên quyết là phải 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tín dụng. NCB 

Hải An cũng vậy, bởi vì:  

- Hoạt động kinh doanh ngân hàng là 1 lĩnh vực đặc biệt bởi hàng hoá và 

tiền tệ có sức nhạy cảm và sức cuốn hút. Vì vậy mà rủi ro trong Ngân hàng rất 

lớn và đa dạng. Nó ảnh hưởng xấu đến mọi hoạt động của Ngân hàng, chính vì 

vậy mà cần phải giảm rủi ro. Nâng cao hiệu quả tín dụng góp phần làm giảm 

thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh  của Ngân hàng, làm lành mạnh tình 

hình tài chính của ngân hàng thương mại, giúp Ngân hàng thương mại ổn định 

và phát triển lâu dài. 

- Trong hoạt động kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào, doanh nghiệp hay các 

đơn vị kinh tế đều nhằm mục đích là tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu. Ngân 

hàng thương mại cũng là một đơn vị kinh doanh trong nền kinh tế nên hoạt động 

kinh doanh có lãi là điều mà bất cứ một ngân hàng thương mại nào cũng mong 

muốn. Nâng cao hiệu quả tín dụng, góp phần làm tăng khả năng sinh lợi của 

ngân hàng thông qua việc tăng dư nợ tín dụng, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí 

quản lý, các chi phí thiệt hại do không thu hồi được vốn vay từ đó tăng thu lãi về 

hoạt động tín dụng cho Ngân hàng. 

- Nâng cao hiệu quả tín dụng góp phần làm tăng thêm các hoạt động dịch 

vụ của Ngân hàng thương mại do tạo thêm nhiều nguồn vốn từ việc tăng cường 

vòng quay vốn tín dụng và thu hút thêm nhiều khách hàng bởi các hình thức của 

sản phẩm, dịch vụ, và tạo ra hình ảnh tốt về biểu tượng và uy tín của Ngân hàng.  

Ngoài ra nâng cao hiệu quả tín dụng góp phần củng cố các mối quan hệ xã 

hội của Ngân hàng, điều đó cũng có ý nghĩa là tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 

động của Ngân hàng. hiệu quả tín dụng cho phép Ngân hàng có thêm nhiều 

khách hàng trung thành và những khoảng lợi nhuận bổ sung cho vốn đầu tư. Vì 
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vậy, nâng cao hiệu quả tín dụng giúp cho Ngân hàng tồn tại và phát triển bền 

vững ngoài ra NCB Hải An hoạt động trên địa bàn Hải Phòng là trung tâm văn 

hoá, chính trị của các nước, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự cạnh tranh gay gắt 

nên để có một vị trí vững chắc trên thị trường, để thắng thế trong cạnh tranh thì 

NCB Hải An cần phải nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình, đặc 

biệt là nâng cao hiệu quả tín dụng. 

Hơn nữa, hoạt động kinh doanh của NCB Hải An trong những năm vừa qua mặc 

dù vẫn tốt, vẫn đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Song với xu thế hiện nay thì nó 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế. Do vậy, NCB Hải An 

cần phải tích cực hơn nữa nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa để có thể theo 

kịp với xu thế hiện nay. 

Tóm lại, nâng cao hiệu quả tín dụng luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của 

NCB Hải An trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh của mình, là sự cần 

thiết và khách quan vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của Ngân hàng. 

3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NCB HẢI AN 

3.3.1. Chính sách tín dụng.  

Có thể nói chính sách tín dụng là nhân tố đầu tiên quyết định hướng chiến 

lược kinh doanh của Ngân hàng. Để xây dựng một chính sách tín dụng phù hợp, 

NCB Hải An cần xem các vấn đề sau. 

Thứ nhất: về chính sách khách hàng. 

Trong nền kinh tế thị trường, các khách hàng ngày càng có sự lựa chọn 

rộng hơn,  đòi hỏi chất lượng cao hơn và mong muốn nhận được giá trị lớn hơn 

cho đồng tiền mà họ bỏ ra. Chính vì vậy, Ngân hàng phải ngày càng quan tâm 

đến việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thay vì khách hàng tự tìm đến 

Ngân hàng như trước đây. Hiện nay NCB Hải An đang thực hiện chính sách 

khách hàng để khuyếch trương quảng bá hình ảnh của mình. Các nhân viên của 

Ngân hàng đồng thời là nhân viên marketing, họ vừa cung ứng sản phẩm, dich 

vụ vừa thu hút khách hàng trong thái độ niềm nở và sự hiểu biết về sản phẩm 

của chính Ngân hàng cũng như về xã hội, nắm bắt rất nhanh chóng nhu cầu của 

khách hàng đến với Ngân hàng. Chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả 
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trong việc nâng cao hiệu quả tín dụng của NCB Hải An dư nợ tín dụng tăng,  thị 

phần tín dụng trên địa bàn tăng. .. Tuy nhiên Ngân hàng chưa có phòng chuyên 

trách,  các cán bộ chuyên sâu về công tác khách hàng và tiếp thị quảng cáo sản 

phẩm,  tiếp cận thị trường. Trong các chính sách khách hàng,  đối tượng chủ yếu 

mà Ngân hàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tín dụng của khách hàng là 

doanh nghiệp nhà nước,  các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập 

khẩu.  

Ngoài ra, NCB Hải An còn phân khúc khách hàng dựa trên dư nợ hiện tại 

của khách hàng, ví dụ:  

_ Khách hàng hạn mức từ 2 tỷ đến 20 tỷ là khách hàng loại I chiếm 10% 

cần thường xuyên chăm sóc, thăm hỏi tình hình, nhu cầu của khách hàng 

_ Khách hàng có dư nợ trong hạn mức từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng là 

khách hàng loại II nhưng rất được chú trọng vì chiếm 70%, đây là lượng khách 

hàng chiếm số lượng lớn, thường xuyên phát sinh nhu cầu về vốn nên cần được 

chú trọng. 

_Còn lại, lượng khách hàng vãng lai, dài hạn chiếm tỷ trọng 20%, là những 

khách hàng có nhu cầu phát sinh đầu tư chậm nên NCB Hải An chú trọng duy 

trì. 

Do vậy để hoàn thiện hơn nữa chính sách khách hàng hợp lý, Ngân hàng 

nên tăng cường công tác khách hàng, mở rộng các đối tượng khách hàng bằng 

các cách sau: 

- Tổ chức hội nghị khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, 

hội nghị khách hàng truyền thống. Qua đó Ngân hàng có thể rút ra được kinh 

nghiệm từ những ý kiến đóng góp của khách hàng, tuyên truyền sâu rộng về 

NCB Hải An và lợi ích của khách hàng khi đến vay vốn tại Ngân hàng, cũng 

như tiếp cận các khách hàng mới. 

- Tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng hoạt động tín dụng đối với các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các khách hàng truyền thống trên địa bàn. Đó là 

những khách hàng có quan hệ thường xuyên với Ngân hàng, có nhu cầu đổi mới 

công nghệ,  mở rộng sản xuất thường xuyên.  
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Thứ hai: Chính sách lãi suất.  

Lãi suất là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các khoản cho vay 

của Ngân hàng Thương mại. Một chính sách lãi suất phù hợp sẽ thu hút được 

khách hàng và tăng dư nợ tín dụng,  tăng khả năng cạnh tranh,  tăng thu nhập 

cho Ngân hàng. Để có được một chính sách lãi suất cho vay có hiệu quả,  cán bộ 

Ngân hàng phải nắm được thực tế lãi suất và xu hướng biến động của lãi suất 

cho vay hợp lý. Trong những năm qua, Ngân hàng đã và đang áp dụng chính 

sách lãi suất một cách linh hoạt đối với các đối tượng khách hàng vay vốn và 

quy mô các khoản vay, ví dụ như có ưu đãi lãi suất cho khách hàng loại một,  

khách hàng loại hai có giảm lãi suất cho những món vay có giá trị lớn. Vì thế 

NCB Hải An nên mở rộng các mức lãi suất đa dạng theo thời gian và đối tượng 

khách hàng,  mức độ sử dụng sản phẩm của Ngân hàng,  có chính sách khuyến 

khích về lãi suất cho các khách  hàng mới. Bên canh đó căn cứ vào tính chất,  

đặc điểm từng nghành nghề kinh doanh mà NCB Hải An có thể áp dụng các 

mức lãi suất khác nhau. Ví dụ: 

_ Đối với khách hàng vay có TSBĐ thì NCB Hải An chú trọng về khách 

hàng hạn mức nhằm thúc đẩy khách hàng kinh doanh trong một thời gian nhất 

định mà ưu điểm là khi khách hàng tất toán sẽ không bị phí phạt.  

_ Đối với khách hàng không có TSBĐ thì chú trọng về khoản vay kinh 

doanh siêu tốc bởi vì hiện nay các ngân hàng TMCP trong địa bàn Hải Phòng 

thường áp dụng vay tín chấp với lãi suất cao trong khoảng từ 20% ¬ 28%. Mà 

tại NCB Hải An luôn lấy khách hàng kinh doanh làm khách hàng trọng tâm nên 

có mức lãi suất linh hoạt là add-on 15%/ năm (đây là phương thức trả gốc lãi 

đều hàng tháng trong vòng 2 năm nhưng khách hàng có thể tất toán bất kỳ lúc 

nào mà không bị phí phạt). Phương thức này áp dụng cho khách hàng mua tài 

sản cố định hoặc đầu tư kinh doanh ngắn hạn, khả năng sinh lời cao. 

Thứ ba: Về phương thức cho vay vốn.  

NCB Hải An cần đa dạng hoá các phương thức cho vay,  cho vay theo nhu 

cầu, gắn với đặc điểm  sản xuất kinh doanh của khách hàng. Với doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh,  hiện nay NCB Hải An chủ yếu áp dụng theo phương thức 
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cho vay từng lần.  Điều này trong một chừng mực nào đó có thể gây ra những 

thủ tục phiền hà cho cả khách hàng và cán bộ tín dụng. Giải pháp ở đây là NCB 

Hải An nên cho vay theo hạn mức đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay trả 

thường xuyên,  ổn định. Vấn đề đặt ra là hạn mức tín dụng đặt ra cho mỗi khách 

hàng là bao nhiêu?  theo tôi,  dựa vào tình hình SXKD và tài sản đảm bảo mà 

khách hàng và ngân hàng cùng thoả thuận một mức dư nợ tối đa trong thời hạn 

nhất định. Căn cứ vào mức dư nợ đó, khách hàng chỉ phải làm một lần các thủ 

tục cần thiết như hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh các hồ 

sơ pháp lý khác...những lần tiếp theo khách hàng chỉ cần làm giấy nhận nợ và 

giấy rút tiền. Như vậy cho vay theo hạn mức sẽ tiết kiệm được chi phí và thời 

gian cho khách hàng. Với Ngân hàng, Ngân hàng có thể biết được khách hàng 

đang gặp thuận lợi hay khó khăn gì để cùng khách hàng tháo gỡ. NCB Hải An 

cũng cần hướng tới đối tượng là dân cư. Nhu cầu vay vốn trong dân cư để phát 

triển sản xuất các hệ thống kinh doanh cá thể là rất lớn. ở các nước Âu, Mỹ và 

các nước công nghiệp mới nổi như Thái lan và Malaysia, cho vay tiêu dùng đặc 

biệt là vay trả góp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong các ngân hàng. Vì vậy 

Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội cần mở rộng dich vụ cho vay tiêu dùng,  cho 

vay thông qua dịch vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng nhằm mở rộng cho vay 

đối với  cá thể.  

NCB Hải An là một trong số ít các Ngân hàng đạt được những thành quả 

trong lĩnh vực cho vay đồng tài trợ. Đây là hình thức cho vay giảm được nhiều 

rủi ro vì các Ngân hàng tham gia cho vay đều thẩm định rất kỹ.Vì vậy, NCB Hải 

An cần phải tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực đồng 

tài trợ.  

Thứ tư: Về chính sách đảm bảo tiền vay.  

Thông thường từ trước đến nay, đối với thành phần kinh tế quốc doanh, 

NCB Hải An thường cho vay tín chấp đối với thành phần kinh tế ngoài quốc 

doanh, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải có tài sản thế chấp. Theo tôi 

với thành phần kinh tế  ngoài quốc doanh, Ngân hàng cũng có thể cho vay bằng 

tín chấp. Hình thức bảo đảm này sẽ được áp dụng cho những khách hàng có tình 
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hình tài chính lành mạnh, có tài sản cố định và tài sản lưu động, sản xuất kinh 

doanh các mặt hàng không rủi ro và ổn định trên thị trường có quan hệ tốt với 

Ngân hàng. Thời gian cho vay không nên quá dài và mức cho vay không nên 

vườt quá vốn lưu động thực tế của người vay. NCB Hải An cũng cần xem xét 

cho vay thông qua việc triết khấu, thương phiếu. Năm 2015 pháp lệnh thương 

phiếu ra đời thừa nhận việc mua bán chịu giữa các doanh nghiệp. Đó là có sở để 

thực hiện việc chiết khấu thương phiếu, nhưng trên thực tế thì Ngân hàng chưa 

áp dụng hình thức này mà mới áp dụng hinh thức cho vay có bảo đảm bằng 

chứng từ. Nguyên nhân của việc này thì có nhiều trong đó chủ yếu là có rất ít 

các doanh  nghiệp Việt nam sử dụng thương phiếu.  

3.3.2. Về quy trình tín dụng.  

Để hạn chế tối đa các yếu tố chủ quan và các biểu hiện tiêu cực trong việc 

thẩm định xét duyệt cho vay, đảm bảo tính khách quan, kịp thời phát hiện các 

khách hàng kém hiệu quả, dự án kém khả thi. NCB Hải An cần cải tiến và đổi 

mới quy trình xét duyệt thẩm định và cho vay, kiểm tra giám sát tình hình luân 

chuyển vốn vay.  

Theo quy trình tín dụng, hồ sơ cho vay trước khi trình lãnh đạo ký duyệt 

cần phải được kiểm tra, xem xét toàn diện, chính xác và khách quan từ khâu lập 

hồ sơ, phân tích năng lực điều hành quản lý của chủ doanh nghiệp, tính khả thi 

của dự án, giá trị tài sản thế chấp, biện pháp thu hồi nợ. Do vậy nếu để cho một 

cán bộ tín dụng đảm nhiệm tất cả các khâu như hiện nay thì không tránh khỏi 

những sai sót do trình độ nghiệp vụ, yếu tố chủ quan kinh nghiệm của mỗi cán 

bộ tín dụng là khác nhau. Vì vậy, phòng tín dụng nên chia ra hai bộ phận.  

Bộ phận một :Bộ phận quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn 

khách hàng làm thủ tục và điều kiện vay vốn, tiếp nhận các hồ sơ vay vốn của 

khách hàng, phân loại hồ sơ để xem xét và đánh giá. Bộ phận này chuyên quản 

lý doanh nghiệp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tài 

sản thế chấp, kết quả sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp, những thuận lợi, 

khó khăn để từ đó đề xuất ý kiến, biện pháp giải quyết đối với từng phương án 
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vay vốn. Bộ phận này thường xuyên xuống nơi làm việc để nắm rõ tình hình 

thực tế về báo cáo cho lãnh đạo và bộ phận thẩm định để theo dõi và chỉ đạo.  

Bộ phận hai : Bộ phận thẩm định tín dụng hoạt động độc lập với bộ phận 

trên. Bộ phận này chủ yếu làm việc tại Ngân hàng, có nhiệm vụ phân tích xem 

xét dự án vay vốn về mọi mặt, phân tích khả năng trả nợ của khách hàng. Bộ 

phận này có thể xuống doanh nghiệp nắm tình hình thực tế và kiểm tra tài sản 

thế chấp cầm cố khi thẩm định dự án, căn cứ vào ý kiến đề xuất của bộ phận 

quản lý doanh nghiệp để đưa ra các phương án xử lý các vụ việc liên quan đến 

vốn vay. Trong bộ phận này Ngân hàng nên tuyển thêm một số cán bộ hiểu sâu 

về một số lĩnh vực cụ thể như điện, máy móc, thiết bị giao thông. ..để giúp cho 

công tác thẩm định đánh giá về các yếu tố kỹ thuật được đúng đắn và chính xác, 

nhanh chóng.  

Hai bộ phận này cần có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng vì nếu như một 

công đoạn nào đó thực hiện không đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến công đoạn 

sau và kết quả của toàn bộ công việc.     

Trong quy trình tín dụng, NCB Hải An cần tập trung vào bước thẩm định 

dự án và kiểm soát vốn sau khi vay 

3.3.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định 

   Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định có tính chất quyết định tới hiệu quả 

cho vay sau này vì kết thúc khâu thẩm định sẽ đưa ra kết quả là có chấp nhận 

cho khách hàng vay hay không. Thẩm định gồm hai bước cơ bản là thu thập 

thông tin và xử lý thông tin  

Thứ nhất: Thu thập thông tin  

     Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như phỏng vấn người 

xin vay, sổ sách của ngân hàng, các nguồn thu thập từ các doanh nghiệp thông 

qua báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn, 

các nguồn thông tin từ dịch vụ, các cơ quan cung ứng thông tin và từ các nguồn 

khác... Hiện nay có nhiều nguồn thông tin với độ chính xác lẫn lộn nhau. Vì vậy, 

ngân hàng chọn lựa thông tin nào là chính xác là rất khó. NCB Hải An chủ yếu 

thu thập thông tin từ phía khách hàng thông qua phỏng vấn trực tiếp, báo cáo tài 
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chính, báo cáo kết quả kinh doanh và cũng có trường hợp ngân hàng cử cán bộ 

tới tận nơi sản xuất kinh doanh của khách hàng. Tuy nhiên nếu chỉ thu thập 

nguồn tin từ phía khách hàng thì không có độ tin cậy cao vì chúng ta biết rằng 

khách hàng luôn muốn vay Ngân hàng một cách nhanh chóng nên  thường 

xuyên xảy ra hiện tượng thiếu trung thực khi đưa ra những thông tin về mình. Vì 

vậy, ngân hàng cần mở rộng phạm vi thu thập những nguồn thông tin khác 

nhưng phải  biết chọn lọc để tránh hiện tượng “ loãng thông tin”. Ngân hàng cần 

chú ý tới những nguồn sau: 

     - Cần chú trọng tới việc cử cán bộ có kiến thức nghiệp vụ Ngân hàng và 

có kiến thức chuyên môn của ngành nghề lĩnh vực mà khách hàng đang kinh 

doanh, đến tận địa bàn sản xuất của doanh nghiệp. Kết hợp với những thông tin 

do khách hàng cung cấp như báo cáo tài chính tình hình sản xuất kinh doanh. 

     - Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi những thông tin được cung cấp 

từ hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam, của ngân hàng 

NCB. Hệ thống thông tin này được đánh giá là đáng tin cậy vì do nhà nước quản 

lý. Tuy nhiên, hệ thống này mới được thành lập nên chưa hoàn thiện và đầy đủ 

cả về số lượng và hiệu quả. Thông tin thu được từ nguồn này mới chỉ có về tình 

hình dư nợ và nợ quá hạn phải thanh toán của doanh nghiệp tại các ngân hàng 

ngoại thương, các thông tin về thị trường, về kinh tế, xã hội... đều không có. Bên 

cạnh đó, các Ngân hàng còn chưa thực sự tuân thủ chặt chẽ yêu cầu cung cấp 

thông tin. 

     - Ngân hàng cần có bộ phận riêng quản lý các hồ sơ giấy tờ của khách 

hàng kể cả với những khách hàng tạm thời không có quan hệ tín dụng với Ngân 

hàng. Đây cũng sẽ là nguồn thông tin quan trọng trong nhiều trường hợp cần 

thiết. 

     - Chú trọng nguồn thông tin đại chúng vì đây là nguồn thông tin khách 

quan nhất. Mặt khác, Ngân hàng cần có sự hợp tác và trao đổi thường xuyên với 

những tổ chức tín dụng khác, các cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương và 

giữ tốt mối quan hệ với khách hàng vì đôi khi họ có thể cung cấp cho chúng ta 

những thông tin quý báu. 
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      Để có thể thu thập các thông tin, tôi xin đề xuất một số phương pháp thu 

thập thông tin sau: 

    - Phương pháp thu tin qua mạng máy tính nối với các tổ chức tín dụng 

khác. 

    - Phương pháp thu tin từ các biểu báo cáo  

   - Thu tin qua đường công văn từ các cơ quan quản lý của nhà nước hoặc 

chính quyền địa phương thuộc địa bàn hoạt động của Ngân hàng. 

    - Phương pháp thu tin trực tiếp từ doanh nghiệp, gặp gỡ trực tiếp để 

phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp hoặc gián tiếp qua điện thoại, fax, tìm hiểu 

trực tiếp tại địa điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chuyển đến 

doanh nghiệp gửi về Ngân hàng các thông tin dưới dạng văn bản. 

   - Thu thập thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng 

nhà nước, phòng thông tin tín dụng của Ngân Hàng: đây là đầu mối thu thập các 

thông tin tín dụng liên quan đến khách hàng của các Ngân Hàng Thư-ơng Mại. 

    - Phương pháp thu thập thông tin từ các cơ quan thông tin báo chí, đây là 

phương pháp đơn giản nhưng rất hữu hiệu, thông tin có nguồn gốc xác thực, đa 

dạng, phong phú. 

   - Phương pháp thu thập thông tin qua các mạng thông tin điện tử như 

mạng Internet, Vinanet, mạng trí tuệ Việt Nam của FPT… 

     Như vậy, công việc thu thập thông tin rất phức tạp, vì vậy, Ngân hàng nên 

thiết lập một bộ phận thông tin tín dụng cho riêng mình. Điều này không chỉ làm 

tốt cho khâu thẩm định mà giúp ích cho cả quá trình cho vay của Ngân hàng, 

trong việc hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả công tác cho vay. 

     Thứ hai: Phân tích thông tin tín dụng  

      Khi có được các thông tin cần thiết thì việc lựa chọn khách hàng là rất 

quan trọng. Lâu nay trong thực tế thường chỉ có khách hàng lựa chọn Ngân 

hàng, Ngân hàng thực hiện tín dụng đối với hầu hết các khách hàng đến với 

mình. Thực ra ở đây phải là quan hệ hai chiều: Khách hàng lựa chọn Ngân hàng 

và Ngân hàng lựa chọn khách hàng. Điều này rất quan trọng vì nó hạn chế rủi ro 

cho Ngân hàng, đảm bảo vốn cho vay ra thu hồi đầy đủ, đúng hạn và có lãi, góp 
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phần nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng. Khi lựa chọn khách hàng, 

Ngân hàng cần chú ý chọn khách hàng có hoạt động kinh doanh có hiệu quả, 

làm ăn có uy tín và sẵn lòng trả nợ đúng hạn. Ngân hàng có thể xem xét quan hệ 

kinh doanh của khách hàng với các tổ chức kinh tế khác qua nhiều năm để có cơ 

sở đánh gía mức độ, uy tín của khách hàng. 

      Việc lựa chọn khách hàng phải được thực hiện một cách chủ động (nghĩa 

là nếu biết đơn vị kinh tế nào làm ăn có hiệu quả và có uy tín thì Ngân hàng có 

thể chủ động đến đặt quan hệ tín dụng với đơn vị đó). Ngân hàng không nên ở 

thế bị động, ngồi chờ khách hàng đến gõ cửa xin vay, khi đó Ngân hàng mới 

xem xét có cho khách hàng vay hay không. Việc lựa chọn khách hàng phải áp 

dụng cho mọi thành phần kinh tế, tránh tình trạng đối với thành phần kinh tế 

quốc doanh, Ngân hàng cứ cho vay mà không xem xét đơn vị đó kinh doanh có 

hiệu quả hay không. 

      Để việc lựa chọn khách hàng được khoa học, Ngân hàng nên tiến hành 

phân tích và xếp loại các doanh nghiệp theo bốn nhóm tiêu thức: quy mô doanh 

nghiệp, khả năng thanh toán, quan hệ tín dụng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Cụ thể: 

     Quy mô doanh nghiệp được phân thành ba loại: doanh nghiệp quy mô lớn, 

vừa và nhỏ. Dựa trên các tiêu thức mức vốn điều lệ, số nhân viên, doanh số hoạt 

động. 

     Đánh giá khả năng thanh toán phân thành ba loại: doanh nghiệp có khả 

năng thanh toán tốt, trung bình và kém. Dựa trên cơ sở tính toán, phân tích khả 

năng tài chính doanh nghiệp, báo cáo ngân quỹ. 

    Đánh giá về quan hệ tín dụng của doanh nghiệp được phân thành năm 

loại: A, B, C, D, O trong đó bốn loại: A, B, C, D được xếp loại khoản vay tương 

ứng nhóm A có dư nợ tốt (khoản vay trong hạn có khả năng hoàn trả nợ gốc và 

lãi đúng hạn, các khoản vay đã gia hạn nợ có khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi 

đúng hạn); nhóm B có dư nợ có vấn đề gồm các khoản nợ quá hạn<= 180 ngày; 

nhóm C là nhóm dư nợ tồi gồm các khoản nợ quá hạn trong 181- 359 ngày; 
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nhóm D là nhóm dư nợ rất tồi, các khoản nợ quá hạn > 360 ngày; nhóm O là 

doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng. 

      Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh được phân thành hai loại: doanh 

nghiệp kinh doanh thua lỗ và doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận, dựa trên 

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ để 

đánh giá. 

     Ngoài ra, Ngân hàng có thể tiến hành xếp loại người lãnh đạo quản lý, 

điều hành doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng. Việc 

xếp loại này dựa trên tiêu thức kỹ năng và kinh nghiệm của các nhà quản lý.  

    Để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định cần có sự phối hợp giữa các 

chuyên gia, những cán bộ tư vấn về các lĩnh vực như giá cả, kỹ thuật, kiểm tra 

chất lượng sản phẩm... 

3.3.2.2. Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ngân hàng  

      Nâng cao vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát là công việc rất quan 

trọng để đảm bảo hiệu quả cho vay. Do đó, khi Ngân hàng mở rộng đầu tư tín 

dụng để nâng cao hiệu quả tín dụng thì vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát 

phải được nâng lên ở mức tương xứng. 

     Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát vốn cho vay, Ngân hàng phải  

thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng. Nếu phát hiện khách 

hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm... thì Ngân hàng phải thực hiện xử 

lý theo quyền và nghĩa vụ của mình theo quyết định của pháp luật. Điều này là 

rất cần thiết bởi vì trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng còn có thể 

qua nhiều thời gian mới bộc lộ những khuyết điểm nhất định. Vì thế phải giám 

sát khách hàng vay vốn theo dõi kịp thời khả năng rủi ro có thể xảy ra để có biện 

pháp đối phó thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

      Trong thực tế, việc giám sát vốn vay của khách hàng lại tuỳ thuộc vào khả 

năng, trình độ và từng điều kiện cụ thể của cán bộ tín dụng. Nhất là trong điều 

kiện hiện nay báo cáo số liệu của các khách hàng ngoài quốc doanh thường có 

độ tin cậy thấp ngoài vòng kiểm soát của cơ chế hiện hành thì việc giải quyết 

khoa học thông tin sai sự thật một cách hữu hiệu là một vấn đề còn nhiều lúng 
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túng. Có chăng đây chỉ một biện pháp tình thế. Bởi vì, hiện nay ta chưa có biện 

pháp tích cực buộc các doanh nghiệp phải thực hiện đúng luật kế toán- thống kê 

và thức hiện kiểm toán bắt buộc hàng năm đối với tất cả các doanh nghiệp. Vì 

vậy phải tăng cường hiệu quả của giám sát vốn vay trong hoạt động của Ngân 

hàng với yêu cầu phải có chương trình giám sát riêng, cán bộ của bộ phận này 

phải có năng lực về đánh giá hoạt động tín dụng ở cả hai phía khách hàng và 

Ngân hàng. Những người làm công tác này không liên quan đến hoạt động cho 

vay, thu nợ. Nhiệm vụ của bộ phận này là đánh giá tình hình hoạt động tín dụng 

nói chung, hiệu quả tín dụng nói riêng để kiến nghị với các cấp lãnh đạo các 

biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra với hoạt động 

kinh doanh của Ngân hàng mình. 

     Ngoài ra, Ngân hàng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ 

Ngân hàng nhằm thanh lọc những cán bộ tín dụng mất phẩm chất, tiêu cực, gây 

thất thoát tài sản và làm mất uy tín của Ngân hàng. 

3.3.3. Chứng khoán hoá các khoản nợ 

      Để hạn chế rủi ro do biến động về tỷ giá, tăng gánh nặng trả nợ cho khách 

hàng, NCB Hải An nên khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giao dịch 

về ngoại tệ khi vay vốn. Khách hàng có thể tham gia các giao dịch kỳ hạn, giao 

dịch trên thị trường tương lai, giao dịch trên thị trường quyền chọn. 

     Khi tham gia các giao dịch về ngoại tệ, doanh nghiệp hạn chế, xác định 

trước được mức lỗ tối đa của doanh nghiệp khi có biến động về tỷ giá. Trong 

trường hợp dự đoán chính xác, doanh nghiệp có thể thu lời từ hoạt động này. 

     Để khuyến khích khách hàng tham gia vào các giao dịch về ngoại tệ, NCB 

Hải An nên chủ động giới thiệu chi tiết, rõ ràng cho khách hàng về cách thức, 

nội dung, bản chất của giao dịch đồng thời tham gia mạnh mẽ vào thị trường tài 

chính quốc tế. 

3.3.4. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, có định hướng phát triển 

nguồn nhân lực 

       Con người luôn là nhân tố có tính chất quyết định trong mọi hoạt 

động kinh tế, chính trị, xã hội nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng. 
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Toàn bộ những quyết định cho vay, tiến trình thực hiện cho vay, thu hồi nợ 

không có máy móc hay một công cụ nào khác ngoài cán bộ tín dụng đảm nhiệm. 

Vì vậy, kết quả cho vay phụ thuộc rất lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính năng động 

sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng. NCB Hải An là Ngân 

hàng có đại đa số đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, tại chức và trên 

đại học đã được đào tạo về chuyên môn Ngân hàng. Tuy nhiên, trong thực tế do 

tính chất phức tạp của nền kinh tế thị trường, sự phức tạp và đầy khó khăn trong 

công tác cho vay thì với đội ngũ cán bộ như hiện nay chưa thể đáp ứng kịp thời. 

Thực tế đòi hỏi cán bộ tín dụng luôn phải học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ 

và cả những kiến thức tổng hợp khác một cách thường xuyên. Do đó để nâng 

cao hiệu quả tín dụng, Ngân hàng cũng nên đề ra chính sách phát triển nguồn 

nhân lực và chăm lo việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ 

với một số biện pháp như: 

- Chuyên môn hoá cán bộ tín dụng: Mỗi cán bộ tín dụng sẽ đ¬ược giao phụ 

trách một nhóm khách hàng nhất định, có những đặc điểm chung về ngành nghề 

kinh doanh hoặc loại hình doanh nghiệp. Việc phân nhóm tuỳ theo năng lực, sở 

trường, kinh nghiệm của từng cán bộ tín dụng. Qua đó, cán bộ tín dụng có thể 

hiểu biết khách hàng một cách sâu sắc, tập trung vào một công việc của mình và 

giảm chi phí trong điều tra, tìm hiểu khách hàng, giảm sai sót trong quá trình 

thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. 

- Đào tạo các kỹ năng: Ngân hàng cần đào tạo cán bộ tín dụng theo các kỹ 

năng như kỹ năng giao tiếp, kĩ năng điều tra, kĩ năng phân tích, kĩ năng viết, kĩ 

năng đàm phán... 

  - Có cơ chế khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với các cán bộ tín dụng, 

thưởng phạt nghiêm minh: những cán bộ tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, 

làm thất thoát vốn, vi phạm cơ chế cần được xử lý nghiêm khắc, đặc biệt đối với 

những cán bộ tín dụng có hành vi tiêu cực làm ảnh hởng đến lợi ích của Ngân 

hàng. Tuỳ theo mức độ có thể áp dụng các hình thức xử lý, kỷ luật như: chuyển 

công tác khác, tạm đình chỉ, sa thải...Ngoài việc nâng cao trách nhiệm của cán 

bộ Ngân hàng phải có chế độ khen thưởng đối với những cán bộ có thành tích 
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xuất sắc trong hoạt động tín dụng. Đây là việc làm quan trọng nhằm giải quyết 

tình trạng cán bộ tín dụng “ ngại” cho vay. Do yếu tố tâm lý cán bộ tín dụng cho 

rằng nếu cho vay thu nợ hàng trăm tỷ cũng không được khen tặng, tăng lương 

nhưng chỉ cần một phát sinh quá hạn là bị chỉ trích, xử lý và bị coi là yếu kém 

3.4. KIẾN NGHỊ 

3.4.1. Kiến nghị đối với Ngân Hàng NCB 

- Ngân hàng NCB nên dành cho NCB Hải An cũng như các chi nhánh của 

mình nhiều quyền quyết định hơn nhằm nâng cao tính tự chủ của các chi nhánh. 

Hiện nay, cơ chế hoạt động của Ngân hàng NCB là hạch toán phụ thuộc, 

điều này đã làm đã làm giảm tính tự chủ trong hoạt động của các đơn vị thành 

viên. Cụ thể, về địa bàn hoạt động của các chi nhánh, chi nhánh chỉ được quyền 

cho vay đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nếu muốn cho vay 

với các doanh nghiệp khác địa bàn thì phải được sự đồng ý của Ngân hàng NCB 

và phải kết hợp với chi nhánh trên địa bàn đó. Như vậy, tính cạnh tranh ngay 

trong hệ thống Ngân hàng ngoại thương đã không có, các chi nhánh không nỗ 

lực tìm kiếm khách hàng. Mặt khác, do nhu cầu của các doanh  nghiệp, trụ sở 

chính là ở một nơi nhưng văn phòng đại diện, chi nhánh thì có ở rất nhiều nơi, 

theo đó khách hàng của doanh nghiệp cũng ở rất nhiều nơi. Nhu cầu đặt quan hệ 

với nhiều Ngân hàng của một doanh nghiệp là rất lớn. Nếu theo cơ chế hiện nay 

thì nhu cầu của doanh nghiệp không được đáp ứng. Chính vì vậy, Ngân hàng 

NCB nên cho phép chi nhánh mở rộng địa bàn hoạt động của mình.  

Tóm lại, cơ chế hạch toán phụ thuộc làm cho các chi nhánh không có nhiều 

động lực trong hoạt động của mình vì lỗ hay lãi  đều chuyển lên trên. Xu hướng 

hiện nay, Ngân hàng NCB nên chuyển sang hoạt động theo cơ chế tập đoàn, 

không can thiệp quá sâu vào hoạt động của các chi nhánh mà chỉ nên tham gia 

góp vốn. 

- Ngân Hàng NCB nên tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề tín dụng để cho 

các cán bộ tín dụng của các chi nhánh có điều kiện trao đổi kinh nghiệm công 

tác và nâng cao trình độ của mình. 
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- Ngân Hàng NCB nên nghiên cứu tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ cán 

bộ tín dụng. 

  - Ngân Hàng NCB nên tiếp tục phát huy việc sử dụng mạng vi tính để thu 

nhận số liệu báo cáo, hạn chế làm báo cáo bằng tay để cán bộ tín dụng tập trung 

thời gian vào chuyên môn hơn. 

- Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể các văn bản, quyết định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

- Để phục vụ khách hàng vay vốn một cách thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị 

Ngân hàng NCB cho phép bỏ những thủ tục giấy tờ không cần thiết. Hiện nay, 

đã có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, hộ sản xuất kinh doanh phàn nàn rằng để vay vốn của Ngân hàng thì 

cần phải có quá nhiều điều kiện liên quan đến nhiều loại giấy tờ không cần thiết 

và tốn rất nhiều thời gian. 

- Đặc biệt đối với chiết khấu giấy tờ có giá Ngân NCB phải có hướng dẫn 

cụ thể với thủ tục gọn nhẹ, giải quyết cho vay nhanh chóng để thu hút được 

khách hàng. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nư¬ớc để tổ chức có hiệu quả 

chương trình thông tin tín dụng, nâng cao hiệu quả và mở rộng phạm vi thông 

tin, giúp các chi nhánh phòng ngừa rủi ro một cách tốt nhất. 

 - Tăng cường hoạt động thanh tra kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống 

nhằm chấn chỉnh các hoạt động của chi nhánh và đội ngũ nhân sự. 

3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 

 Thứ nhất: Cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tín dụng  

 Ngân hàng thương mại khi cho bất cứ một khách hàng nào vay thì đều cần 

phải có thông tin về khách hàng đó để có quyết định cho vay đúng đắn. Hoạt 

động tín dụng muốn đạt hiệu quả cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin 

hữu hiệu phục vụ công tác này. Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu thông tin phục 

vụ công tác tín dụng và kinh doanh Ngân hàng, ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà 

nước đã sớm cho chủ trương xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín 
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dụng mà sau này đã trở thành hệ thống thông tin tín dụng (gọi tắt là CIC) của 

Ngân hàng. 

 Hệ thống CIC đã phần nào cải thiện tình trạng thiếu thông tin tín dụng 

phục vụ công tác cho vay của các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. 

Tuy nhiên, do mới được thành lập, còn đang trong giai đoạn củng cố và hoàn 

thành nên CIC vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn trong việc thu thập 

và xử lý thông tin. Việc thu thập và cập nhật các thông tin biến động của CIC 

thực hiện vẫn chưa có hiệu quả. Các số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy 

thấp đã khiến cho Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng thường ít sử dụng 

tài liệu do CIC cung cấp. Một trong số những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình 

trạng này là: thông tin của CIC phần lớn là do các doanh nghiệp, các tổ chức tín 

dụng cung cấp. Thông tin này thường phản ánh sai lệch do các doanh nghiệp 

chưa thực hiện đúng và đầy đủ pháp lệnh về kế toán thống kê, việc cung cấp 

thông tin không kịp thời làm cho các thông tin thường bị lạc hậu so với thời 

điểm cung cấp. Về phía các tổ chức tín dụng, chưa tuân thủ đúng các quy định 

về cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ của khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác 

với nhau để cho vay một khách hàng mà có khi còn bí mật thông tin về khách 

hàng mà mình biết để đảm bảo quyền lợi cho mình. 

 Chính vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm có giải pháp để hoạt 

động của trung tâm này phát huy hiệu quả. Cần bắt buộc các Ngân hàng thương 

mại và tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động của hệ thống CIC, coi đó như 

một quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

 Thứ hai: Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện các quy chế, quy định và 

môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng. Cụ thể: 

 - Công ty mua bán nợ đã được thành lập song đến nay thì công ty này 

hoạt động không có hiệu quả, chưa thực hiện được nhiệm vụ xử lý nợ đóng băng 

của các Ngân hàng. Công ty mua bán nợ cần mua lại các khoản nợ khó đòi của 

các Ngân hàng thương mại sau đó tiến hành phân loại trên cơ sở cơ cấu lại để 

nâng cao giá trị đem bán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các công ty 
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này là một bộ phận trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nên hoạt động có tính chất 

như một doanh nghiệp nhà nước. 

     - Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng về việc 

trích lập quỹ dự phòng ruỉ ro, các mức trích lập cũng như danh mục nội dung 

cần trích lập để các tổ chức tín dụng chủ động trong vấn đề giải quyết các khoản 

nợ có vấn đề của mình. 

 Thứ ba: Thành lập công ty bảo hiểm tín dụng  

 - Khi doanh nghiệp gặp rủi ro dẫn đến tình trạng không có khả năng thanh 

toán với Ngân hàng, tuỳ theo tính chất của từng loại rủi ro và tình hình tài chính 

của doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại có thể sử dụng các biện pháp như: 

trích chuyển tài khoản tiền gửi của khách hàng tại các Ngân hàng thư¬ơng mại, 

gia hạn các khoản tín dụng, bán tài sản thế chấp, khoanh nợ và cuối cùng là bù 

đắp bằng quỹ rủi ro. Quỹ rủi ro không phải bao giờ cũng là cái phao cứu sinh 

của các Ngân hàng, bởi quỹ này có  những hạn chế nhất định: 

      + Quy mô của quỹ nhỏ (chỉ được trích 10% lợi nhuận sau thuế của Ngân 

hàng thương mại cho tới khi bằng vốn điều lệ) cho nên không có khả năng bù 

đắp khi có rủi ro lớn. 
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KẾT LUẬN 

  Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp lý luận, phân tích đánh 

giá thực trạng và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của NCB – Chi 

nhánh Hải An trong tiến trình hội nhập, khóa luận đã thực hiện được những nội 

dung chủ yếu sau:    

  Một là, khóa luận trình bày tổng quan lý luận cơ bản về tín dụng ngân 

hàng và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng. Trong đó 

đề cập khái niệm, đặc điểm; vai trò của tín dụng đối với các chủ thể trong nền 

kinh tế; các sản phẩm tín dụng; những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển tín dụng 

của NHTM. Khóa luận đưa ra những trường hợp ngân hàng nước ngoài thành 

công trên thị trường ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam từ đó chỉ ra bài học kinh 

nghiệm phát triển tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung 

và cho NCB – Chi nhánh Hải An nói riêng.    

  Hai là, khóa luận đi vào nghiên cứu thực trạng, giải pháp và biện pháp 

nâng cao chất lượng tín dụng của NCB – Chi nhánh Hải An giai đoạn 2017 – 

2019. Đồng thời, cũng nêu lên những hạn chế cần khắc phục như: chưa tạo 

được sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá, tổ chức bộ máy bán lẻ chưa chuyên 

nghiệp, khâu quảng bá, tiếp thị còn yếu… và những nguyên nhân của những 

hạn chế đối với việc phát triển hoạt động tín dụng và nâng cao chất lượng tín 

dụng tại NCB – Chi nhánh Hải An như: chưa chú trọng đúng mức đến vấn đề 

hoàn thiện và phát triển tín dụng một cách toàn diện, hạn chế do trình độ quản 

lý, mạng lưới kênh phân phối hoạt động hiệu quả chưa cao, thiếu tính đồng bộ 

trong triển khai bán lẻ từ Hội sở chính đến chi nhánh và phòng giao dịch.   

  Ba là, trên cơ sở những nguyên nhân hạn chế và những định hướng phát 

triển của NCB – Chi nhánh Hải An, khóa luận đưa ra 4 giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng tín dụng đối với NCB – Chi nhánh Hải An như: (1) giải pháp 

phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn của CBTD; (2) Thành lập bộ phận 
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phân tích, dự báo thông tin vĩ mô; (3) Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng; (4) 

Nhóm các giải pháp hỗ trợ khác.   

  Những giải pháp nêu trên cần phải được triển khai một cách đồng bộ và 

vững chắc nhằm thực hiện được chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ song 

hành với bán buôn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế 

của NCB – Chi nhánh Hải An trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập.    

  Đây là đề tài không mới nhưng là nội dung quan tâm của NCB – Chi 

nhánh Hải An nói riêng và của những ngân hàng trước đây chỉ tập trung hoạt 

động kinh doanh nói chung. Vì trong tình hình hội nhập, có sự cạnh tranh gay 

gắt không chỉ ở các ngân hàng trong nước mà còn ở các ngân hàng nước ngoài 

khiến cho mảng hoạt động kinh doanh bán buôn trước đây không còn là lợi thế 

so sánh nữa. 

  Em rất mong được sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, quý thầy 

cô, các anh chị và các bạn để những khiếm khuyết và hạn chế của khóa luận 

được bổ sung và hoàn chỉnh hơn.    

Em xin trân trọng cảm ơn!  
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